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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

CHƯƠNG 1

TổngTổng quanquan vềvề
kếkế toántoán

TrìnhTrình bàybày: : LýLý NguyễnNguyễn Thu Thu NgọcNgọc

1

Mục tiêuMục tiêu
• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn 

có thể:có thể:
– Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống 

thông tin phục vụ cho việc ra quyết định.
– Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải 

thích sự khác biệt.
– Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các 

2

định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi 
phối hoạt động kế toán. 

2

Nội dungNội dung
• Bản chất của kế toán 
• Các lĩnh vực kế toán 
• Môi trường kế toán 

33

TÌNH HUỐNGTÌNH HUỐNG
Bạn được Minh Anh – là người bạn
thân của bạn – rủ cùng mở tiệm
kinh doanh các mặt hàng lưu niệmkinh doanh các mặt hàng lưu niệm
tự làm (handmade) vì Minh Anh rất
khéo tay.
-Bạn có đồng ý không?
-Bạn sẽ hỏi Minh Anh những vấn

4

đề gì?
-Bạn quan tâm nhất là vấn đề nào?

4



7/18/2012

2

Kế toán
là gì?

55

Định nghĩaĐịnh nghĩa

Hoạt động của tổ 
chức

Dữ liệu Hệ thống kế Thông tin

Đối tượng 
sử dụng

Ra quyết định

6

toán

6

ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa
Kế toán là một hệ thống thông tin
đượ thiết lậ t tổ hứ hằ thđược thiết lập trong tổ chức nhằm thu
thập dữ liệu, xử lý và cung cấp thông
tin cho các đối tượng sử dụng để làm
cơ sở cho các quyết định kinh tế.

77

Quy trình kế toán Quy trình kế toán 

Dữ liệu 
kinh tế

Ghi chép 
ban đầu
(Chứng 

từ)

Phân loại, 
ghi chép, 
tổng hợp 
(Sổ sách)

Cung cấp 
thông tin
(Báo cáo)

Thông 
tin

88
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Ai sử dụng 
thông tinthông tin 
kế toán?

Thông tin kế 
toán là thông 

tin gì?

9

g

9

Ai Ai sửsử dụngdụng thôngthông tin tin kếkế toántoán??
Hoạt động của
doanh nghiệpdoanh nghiệp

Kế toán

ốầ

10

Chủ doanh
nghiệp

Nhà quản
lý Chủ nợ Đối tượng

khác

Hành động

Nhà đầu
tư

10

Bài tập thảo luận 1Bài tập thảo luận 1
Nam là trưởng phòng tín dụng của ABC, một 

ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Gần đây, anh Hào - Giám đốc tài chính của 
Alpha - một doanh nghiệp chuyên kinh 
doanh hàng nông sản sấy khô muốn gặp 
Nam để vay một món tiền trị giá 50 tỷ 
đồng với mục đích đầu tư cho dự án xây 

11

đồng với mục đích đầu tư cho dự án xây 
dựng nhà máy sấy mít tại vùng nguyên 
liệu Daklak.

Nam cần những thông tin gì để quyết định 
có cho công ty anh Hào vay hay không? 11

• Tình hình tài chính hiện tại của Alpha; cụ thể là tình hình tài 
sản, nợ phải trả qua đó giúp hiểu về khả năng trả nợ của 
Alpha.

• Kết quả kinh doanh những năm qua của Alpha, bao gồm 
doanh thu, lợi nhuận qua đó giúp Nam xem xét năng lực 
kinh doanh của Alpha trong việc thực hiện dự án vaykinh doanh của Alpha trong việc thực hiện dự án vay.

• Các dòng tiền vào và ra của Alpha trong những năm qua 
giúp đánh giá khả năng tạo ra tiền và sử dụng tiền - một 
thông tin quan trọng cho đánh giá khả năng trả nợ.

• Các thông tin trên nằm trong các báo cáo tài chính của 
Alpha. Nam sẽ yêu cầu anh Hào nộp báo cáo tài chính của 
Alpha đã được kiểm toán bên cạnh hồ sơ dự án.

• Ngược lại  anh Hào cũng tìm hiểu những thông tin về ngân 

12

• Ngược lại, anh Hào cũng tìm hiểu những thông tin về ngân 
hàng ABC như tiềm lực tài chính và kinh doanh tương tự 
như trên. Điều này giúp anh hào yên tâm về khả năng của 
ABC trong việc cung cấp tín dụng cho dự án của mình.

12
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Bài tập thảo luận 2Bài tập thảo luận 2
Hai hãng máy tính lớn là Dell và Compaq cạnh 

tranh với nhau trong thị trường máy tính cá tranh với nhau trong thị trường máy tính cá 
nhân.

Ban đầu, Compaq chiếm lĩnh 13,2% thị phần máy 
vi tính ở Mỹ trong khi Dell chỉ giữ 8,8% thị phần.

Tuy nhiên, thị phần của Dell đã tăng lên gấp đôi 4 
năm sau trong khi đó thị phần của Compaq chỉ 
tăng chưa đến 1%.

13

g
Theo bạn, ban giám đốc Compaq cần thông tin kế 

toán nào để có thể cạnh tranh lại với Dell và với 
những công ty sản xuất máy vi tính cá nhân 
khác? 

13

• Để cạnh tranh, ban giám đốc Compaq cần những thông tin 
để so sánh tình hình kinh doanh và tài chính giữa hai bên 
làm nền tảng cho việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh.

• Thị phần, thể hiện qua doanh thu
• Khả năng sinh lợi qua tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu• Khả năng sinh lợi qua tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
• Tình hình chi phí cho quảng cáo qua số liệu chi phí bán 

hàng.
• Tình hình bán chịu qua so sánh giữa nợ phải thu khách 

hàng với doanh thu
• Tình hình bán hàng thể hiện qua tình trạng hàng tồn kho so 

với doanh thu bán hàng trong kỳ.
Tình hình đầu tư tài sản qua số liệu về nhà xưởng  máy 

14

• Tình hình đầu tư tài sản qua số liệu về nhà xưởng, máy 
móc thiết bị.

• Tình hình nợ phải trả qua so sánh giữa nợ phải trả và tài 
sản có thể trả nợ

• Các thông tin trên đều nằm trên các báo cáo tài chính của 
hai công ty 14

Các lĩnh vực của kế toánCác lĩnh vực của kế toán
• Kế toán tài chính
• Kế toán quản trị 
• Kế toán thuế
• Kiểm toán

1515

KếKế toántoán tàitài chínhchính
• Cung cấp thông tin phục vụ chủ yếu

cho các đối tượng ở bên ngoài DN
(nhà đầu tư chủ nợ nhà nước )(nhà đầu tư, chủ nợ, nhà nước …)

• Sản phẩm: Báo cáo tài chính cho
mục đích chung
–Bảng cân đối kế toán 
–Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

16

q ạ ộ g
–Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
–Bản thuyết minh báo cáo tài chính

16
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Kế toán quản trịKế toán quản trị
• Kế toán quản trị là hệ thống xử lý và cung 

cấp các thông tin làm cơ sở cho việc đưa cấp các thông tin làm cơ sở cho việc đưa 
ra quyết định của các nhà quản lý tổ chức.

• Ví dụ: 
– Tính toán và phân tích các chi phí sản xuất hay 

cung cấp dịch vụ.
– Lập dự toán ngân sách, phân tích chênh lệch 

giữa thực tế và dự toán nhằm kiểm soát các 

17

giữa thực tế và dự toán nhằm kiểm soát các 
hoạt động trong tổ chức. 

– Đo lường kết quả hoạt động của các bộ phận 
trong tổ chức. 

17

Kế toán tài chính Kế toán quản trị

Mục đích Cung cấp thông tin cho người 
bên ngoài (nhà đầu tư, chủ nợ) 
để ết đị h đầ t h

Cung cấp thông tin cho nhà quản lý 
tổ chức để điều hành quản lý tổ 
hứ hiệ ảđể ra quyết định đầu tư, cho 

vay…
chức hiệu quả

Thông tin 
cung cấp

Các báo cáo tài chính Các báo cáo nội bộ về chi phí, dự 
toán và tình hình thực hiện dự toán, 
các báo cáo bộ phận…

Tính pháp lý Bắt buộc thực hiện và thông tin 
có tính pháp lý

Không bắt buộc và thông tin không 
có tính pháp lý

Tính linh 
hoạt

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán Vận dụng phù hợp với đặc điểm 
của tổ chức

18

hoạt của tổ chức

Thời gian Được lập định kỳ, chủ yếu là báo 
cáo tài chính năm

Tuỳ theo nhu cầu và khả năng của 
tổ chức

Loại thông tin Tài chính Tài chính và phi tài chính

18

Kế toán thuếKế toán thuế
• Kế toán thuế theo dõi và bóc tách số 

liệ  kế t á  để lậ  á  bá  á  th ếliệu kế toán để lập các báo cáo thuế.
• Sản phẩm: các báo cáo thuế theo 

quy định của pháp luật

1919

Kiểm toánKiểm toán
• Các kiểm toán viên độc lập kiểm tra 

à đư   ý kiế  ề ự t  thự  à và đưa ra ý kiến về sự trung thực và 
hợp lý của các báo cáo tài chính 

2020
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Bài tập thảo luận 3Bài tập thảo luận 3
• Hoạt động dưới đây thuộc lĩnh vực nào của kế 

toán toán 
– Theo dõi chi phí từng sản phẩm và so sánh 

với định mức để tìm hiểu nguyên nhân.
– Kiểm kê hàng tồn kho vào thời điểm khóa sổ 

để lập báo cáo tài chính 
– Tham gia việc xây dựng giá bán sản phẩm 

mới.
Xác định các khoản chi phí không được khấu 

21

– Xác định các khoản chi phí không được khấu 
trừ thuế

– Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh 
doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.

21

Bài tập thảo luận 3 (tt)Bài tập thảo luận 3 (tt)
• Hoạt động dưới đây thuộc lĩnh vực nào của kế 

toán toán 
– Theo dõi tình hình chi phí của từng phân 

xưởng, phòng ban để đánh giá hiệu quả hoạt 
động.

– Lập báo cáo tài chính cuối năm cung cấp cho 
các cổ đông của công ty.

– Gửi thư xác nhận công nợ và số dư tiền gửi 
ngân hàng để xác định các số liệu của đơn vị 

22

ngân hàng để xác định các số liệu của đơn vị 
có chính xác không.

– Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trong kỳ. 

22

Môi trường kế toán Môi trường kế toán 
• Vai trò kế toán trong 

nền kinh tế
– Dưới góc độ tổ chức
– Dưới góc độ toàn bộ nền 

kinh tế
• Các định chế

Tổ hứ  hề hiệ

23

– Tổ chức nghề nghiệp
– Quy định pháp lý

23

Dưới góc độ tổ chứcDưới góc độ tổ chức

Nguồn lực Kết quả
Hoạt động

Hiệ ả

24

Hiệu quả

Giá trị tăng thêm

24
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Dưới góc độ nền kinh tếDưới góc độ nền kinh tế
• Thúc đẩy quá trình tái đầu tư và 

mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh;

• Sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội 
thông qua 2 kênh phân phối là thị 
trường vốn và ngân hàng;

25

trường vốn và ngân hàng;
• Giúp công tác giám sát của Quốc 

hội được hữu hiệu. 
25

Các định chế pháp lýCác định chế pháp lý
• Nhà nước phải can thiệp vào công việc kế 

toán vì số liệu kế toán liên quan đến toán vì số liệu kế toán liên quan đến 
quyền lợi nhiều bên và lợi ích chung của 
xã hội:
– Luật Kế toán 
– Luật Kiểm toán độc lập
– Luật thuế

26

Luật thuế
– Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán *

26

Các tổ chức nghề nghiệpCác tổ chức nghề nghiệp
• Các tổ chức nghề nghiệp ra đời nhằm 

thú  đẩ  hữ  ười hà h hề kế thúc đẩy những người hành nghề kế 
toán đảm bảo chuyên môn và đạo 
đức nghề nghiệp 

2727 2828
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Chức năng của tổ chức nghề Chức năng của tổ chức nghề 
nghiệpnghiệp

• Xây dựng các tiêu chuẩn về chuyên 
môn và đạo đức để có thể hành nghềạ g

• Thông qua các khóa học hay kỳ thi để trở 
thành thành viên của tổ chức.

• Cập nhật kiến thức cho các thành viên để 
luôn bảo đảm năng lực chuyên môn.

• Giám sát về đạo đức để loại khỏi tổ chức 
những thành viên thiếu đạo đức, gây thiệt 

29

g ạ , g y ệ
hại cho xã hội và uy tín nghề nghiệp.

• Nghiên cứu phát triển các kiến thức và kỹ 
năng nghề nghiệp. 

29

Câu chuyện EnronCâu chuyện Enron
• Enron là một tập đoàn năng lượng hùng mạnh 

nhất thế giới với tổng trị giá tài sản năm 2000 g g ị g
trên sổ sách kế toán lên đến 111 tỷ đô la Mỹ. 

• Ngày 02.12.2001, Enron buộc phải nộp đơn xin 
phá sản vì mất khả năng thanh toán. Enron đã 
thừa nhận khai khống lợi nhuận sau thuế liên tục 
trong suốt các năm từ1997-2000 lên đến con số 
508 triệu USD. Hành vi sai phạm của Enron đã 
được sự tiếp tay của công ty kiểm toán Arthur 

30

được sự tiếp tay của công ty kiểm toán Arthur 
Andersen, một trong năm công ty kiểm toán lớn 
nhất thế giới vào thời điểm đó. 

30
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

BáoBáo cáocáo tàitài chínhchính
CHƯƠNG 2

TrìnhTrình bàybày: : LýLý NguyễnNguyễn Thu Thu NgọcNgọc

1

Mục tiêuMục tiêu
• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn 

có thể:có thể:
– Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài 

chính.
– Giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo 

tài chính.
– Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán 

2

cơ bản. 
– Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính

2

Nội dungNội dung
• Giới thiệu về báo cáo tài chính  

ắ• Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản 
• Những hạn chế của báo cáo tài chính  

33

Giới thiệu báo cáo tài Giới thiệu báo cáo tài 
chính chính 

• Nhắc lại một số khái niệm
• Bản chất báo cáo tài chính 
• Bảng cân đối kế toán 
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Các báo cáo tài chính khác

4

• Các báo cáo liên quan

4
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Nhắc lại một số khái Nhắc lại một số khái 
niệmniệm

Hoạt động của tổ 
chức

Đối tượng 
sử dụng

Ra quyết định

Định nghĩa kế toán

5

Dữ liệu Hệ thống kế 
toán 

Thông tin

5

Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm

Dữ liệu 
kinh tế

Ghi chép 
ban đầu
(Chứng

Phân loại, 
ghi chép, 
tổng hợp

Cung cấp 
thông tin
(Báo cáo)

Thông 
tin

Quy trình kế toán

6

(Chứng 
từ)

tổng hợp 
(Sổ sách)

(Báo cáo)

6

Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm
• Kế toán tài chính nhằm cung cấp thông 

tin cho các đối tượng ở bên ngoài (nhà tin cho các đối tượng ở bên ngoài (nhà 
đầu tư, chủ nợ, nhà nước …), thông qua 
các báo cáo tài chính: 
– Bảng cân đối kế toán 
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính

7

BảnBản chấtchất báobáo cáocáo tàitài chínhchính

• Báo cáo tài chính cho mục đích 
chung

• Đối tượng sử dụng ưu tiên: những 
người bên ngoài doanh nghiệp: nhà 
đầu tư, người cho vay và các chủ nợ 
khác (hiện tại và tiềm tàng)

8

khác (hiện tại và tiềm tàng)
• Thông tin hữu ích trong việc đưa ra 

quyết định về việc cung cấp nguồn 
lực cho doanh nghiệp

8
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Những thông tin cần thiếtNhững thông tin cần thiết
• Tình hình tài chính

ổ• Sự thay đổi tình hình tài chính
• Các thông tin bổ sung

99

Tình hình tài chínhTình hình tài chính
• Các nguồn lực kinh tế do doanh 

hiệ  kiể  át thể hiệ   á  nghiệp kiểm soát thể hiện qua các 
tài sản của doanh nghiệp 

• Nguồn hình thành các nguồn lực kinh 
tế thể hiện qua nguồn vốn của 
doanh nghiệp 

10

doanh nghiệp 

10

NguồnNguồn lựclực kinhkinh tếtế
Tôi nghĩ đây là 
ột ô t ó

Nguyên vật liệu

Máy móc thiết bị

một công ty có 
tiềm lực kinh tế 
đủ để làm công 

trình

11

Nhà xưởng

Tiền gửi ngân hàng

11

Nguồn hình thànhNguồn hình thành

Nhưng tôi thấy vay nợ nhiều 

Vay ngân hàng

Phải trả người bán

ế

g y y ợ
quá nên chưa yên tâm

12

Phải nộp thuế

Vốn chủ sở hữu

12
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Sự thay đổi tình hình tài Sự thay đổi tình hình tài 
chínhchính

• Sự thay đổi tình hình tài chính là sự
ậ độ ủ á ồ lự ki h tếvận động của các nguồn lực kinh tế

mà doanh nghiệp đang sử dụng và
nguồn hình thành của các nguồn lực
đó.

1313

Sự thay đổi tình hình tài Sự thay đổi tình hình tài 
chínhchính

Tài sản Tài sản Tài sản

Nguồn vốn Nguồn vốn Nguồn vốn
Chi 
tiề

Bán 
hà

14

Nguồn vốn Nguồn vốn Nguồn vốntiền 
Mua 
hàng

hàng 
Thu 
tiền

14

Sự thay đổi tình hình tài Sự thay đổi tình hình tài 
chínhchính

Tài sản Tài sản

Nguồn vốn Nguồn vốn
Vay tiền 

M

15

Nguồn vốn Nguồn vốnMua 
Máy 
móc

15

Thí dụThí dụ
• Ngày 1.1, Bạn được giao điều hành một 

công ty có nguồn lực kinh tế là 1 000 triệu công ty có nguồn lực kinh tế là 1.000 triệu 
dưới dạng tiền. Nguồn hình thành của 
nguồn lực trên là 500 triệu đi vay và 500 
triệu chủ nhân bỏ vốn. Trong tháng 1:
– Bạn chi 300 triệu mua hàng và bán hết với giá 

400 triệu.
– Bạn vay thêm 200 triệu tiền và dùng mua 1 

16

Bạn vay thêm 200 triệu tiền và dùng mua 1 
thiết bị.

16
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Tình hình tài chínhTình hình tài chính

Tài sản Tài sảnTài sản

Tiền 1.000

Tài sản

Tiền 1.100

Thiết bị 200

Nguồn vốn ? Nguồn vốn

17

Vay 500

Chủ 500

? Vay 700

Chủ 600

17

Sự thay đổi tình hình tài Sự thay đổi tình hình tài 
chínhchính

• Do kết quả kinh doanh:
–Doanh thu: 400
–Chi phí: 300
–Lợi nhuận: 100

18

Làm tăng vốn chủ sở hữu

18

Sự thay đổi tình hình tài Sự thay đổi tình hình tài 
chínhchính

• Do lưu chuyển tiền:
ề á à–Thu tiền bán hàng: 400

–Chi tiền mua hàng: (300)
–Tiền tăng từ HĐKD 100
–Chi mua thiết bị: (200)
–Tiền giảm do HĐĐT: (200)

19

Tiền giảm do HĐĐT: (200)
–Thu đi vay: 200
–Tiền tăng từ HĐTC: 200

Vay để
đầu tư

19

Các thông tin bổ sungCác thông tin bổ sung
• Cách thức tính toán các số liệu
• Chi tiết các số liệu
• Các vấn đề cần lưu ý khác

2020
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Thời điểm và thời kỳThời điểm và thời kỳ

Tài sản Tài sản

Nguồn vốn Nguồn vốn

Sự thay đổi tình hình 
tài chính

Thời kỳ: Tháng 1

21

Tình hình tài chính

Thời điểm 1/1

Tình hình tài chính

Thời điểm 31/1

21

Các báo cáo tài chínhCác báo cáo tài chính
• Các báo cáo tài chính được lập để

hả ả h tì h hì h tài hí h à ựphản ảnh tình hình tài chính và sự
thay đổi tình hình tài chính

2222

CácCác báobáo cáocáo tàitài chínhchính
Thông tin Báo cáo tài

chính
Nội dung Tính chất

Tình hình tài 
chính

Bảng cân đối
kế toán

Nguồn lực kinh 
tế

Thời điểm
chính kế toán tế

Nguồn hình 
thành nguồn lực 
kinh tế

Sự thay đổi 
tình hình tài 
chính

Báo cáo kết
quả hoạt động
kinh doanh
Báo cáo lưu

Sự vận động của 
nguồn lực kinh 
tế 
Sự thay đổi 

Thời kỳ

23

Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ

Sự thay đổi 
tương ứng của 
nguồn hình 
thành

Các thông 
tin bổ sung

Bản thuyết
minh báo cáo
tài chính

Số liệu chi tiết 
và các giải thích

Thời điểm
và thời kỳ

23

BàiBài tậptập thảothảo luậnluận
 Vào ngày 1.1.20x0, cửa hàng thực phẩm 

SafeFood của ông Huy có các nguồn lực kinh SafeFood của ông Huy có các nguồn lực kinh 
tế như sau:
 Thực phẩm trong kho: 300 triệu
 Tiền mặt: 100 triệu

 Ông Huy đã bỏ ra số tiền là 250 triệu để kinh 
doanh, vay của ngân hàng 150 triệu. Trong 
tháng 1  ông Huy bán hết số thực phẩm trên 

24

tháng 1, ông Huy bán hết số thực phẩm trên 
thu được 400 triệu, số tiền này ông đã sử 
dụng như sau:

24
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BàiBài tậptập thảothảo luậnluận ((tttt))
•Trả lương cho nhân viên bán hàng tháng 1 là 
30 iệ30 triệu
•Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng là 20 
triệu
•Trả tiền lãi vay ngân hàng 2 triệu.
•Mua thực phẩm để tiếp tục kinh doanh trong

25

•Mua thực phẩm để tiếp tục kinh doanh trong 
tháng 2 là 330 triệu.

25

Yêu cầu 1Yêu cầu 1
• So sánh số tổng cộng nguồn lực kinh tế và số 

tổng cộng nguồn hình thành nguồn lực ngày tổng cộng nguồn hình thành nguồn lực ngày 
1.1.20x0.

2626

Yêu cầu 2Yêu cầu 2
• Liệt kê các khoản tăng/giảm của nguồn lực kinh 

tế ngày 31.1.20x0 so với ngày 1.1.20x0 của tế ngày 31.1.20x0 so với ngày 1.1.20x0 của 
cửa hàng, đối chiếu với các khoản tăng lên của 
nguồn hình thành. 

2727

Yêu cầu 3Yêu cầu 3
• Tính lợi nhuận của cửa hàng trong tháng 1 bằng 

cách so sánh giữa doanh thu bán hàng và chi cách so sánh giữa doanh thu bán hàng và chi 
phí để có được doanh thu đó.

• Nếu bạn là ông Huy bạn có hài lòng với kết quả 
kinh doanh tháng 1 không? 

2828



7/18/2012

8

Yêu cầu 4Yêu cầu 4
• Liệt kê các khoản thu, chi trong tháng 1 của 

Cửa hàng. Phân tích theo 3 hoạt động kinh Cửa hàng. Phân tích theo 3 hoạt động kinh 
doanh, đầu tư và tài chính.

2929

Yêu cầu 5Yêu cầu 5
• Ông Huy dự kiến vay ngân hàng thêm 50 triệu 

để mua một tủ trữ đông. Nếu là ngân hàng bạn để mua một tủ trữ đông. Nếu là ngân hàng bạn 
có cho ông Huy vay không? Tại sao? 

3030

Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán 
• Phương trình kế toán

Cá  ế  tố ủ  Bả  â  đối kế t á• Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán.
• Kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán 
• Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán
• Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến Bảng 

cân đối kế toán 

3131

Phương trình kế toán Phương trình kế toán 

Nguồn lực kinh tế Nguồn hình thành=

Tài sản Nguồn vốn=

Tài sản Nợ phải trả= VCSH+

Nguồn lực kinh tế Nguồn hình thành=

32

Tài sản Nợ phải trả- VCSH=

32
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Các yếu tố của Bảng CĐKT Các yếu tố của Bảng CĐKT 
• Tài sản là những nguồn lực kinh tế do 

doanh nghiệp kiểm soát  nhằm mang lại doanh nghiệp kiểm soát, nhằm mang lại 
lợi ích kinh tế trong tương lai:
– Tiền
– Hàng tồn kho
– Nợ phải thu
– Tài sản cố định

33

Tài sản cố định…

33

Các yếu tố của Bảng CĐKTCác yếu tố của Bảng CĐKT
• Nợ phải trả là nghĩa vụ mà doanh nghiệp 

phải  thanh toán:phải  thanh toán:
– Vay 
– Phải trả người bán
– Thuế phải nộp ngân sách
– Phải trả người lao động
–

34

…

34

Các yếu tố của Bảng CĐKTCác yếu tố của Bảng CĐKT
• Vốn chủ sở hữu là phần còn lại của tài 

sản sau khi thanh toán nợ phải trảsản sau khi thanh toán nợ phải trả.
• Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp được quyền 

sử dụng một cách chủ động, linh hoạt và 
không phải cam kết thanh toán:
– Vốn góp của chủ sở hữu
– Lợi nhuận còn để lại doanh nghiệp (Lợi nhuận 

35

– Lợi nhuận còn để lại doanh nghiệp (Lợi nhuận 
chưa phân phối) 

35

Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
Cty Huy Hoàng là doanh nghiệp sản 

xuất đồ gỗ nội thất do ông Huy và 
ông Hoàng là chủ sở hữu.

Tài liệu về các tài sản, nợ phải trả và 
vốn chủ sở hữu của Cty (gọi chung 
là các khoản mục) vào ngày 

36

là các khoản mục) vào ngày 
31.01.20x1 như sau (đơn vị tính: 
1.000.000đ)

36
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Các khoản mục Số tiền Các khoản mục Số tiền

Tiền mặt tồn quỹ 415 Vay dài hạn ngân hàng ACB 1.500

Gỗ nguyên liệu 2.000 Khách mua sản phẩm còn 172g y ệ p
nợ

Nhà xưởng ở Thủ Đức 3.000 Tiền điện còn nợ chưa trả 35

Tiền gửi ngân hàng 1.450 Lương tháng 1 chưa trả 450

Vốn góp của ông Huy 3.000 Thuế chưa đến hạn nộp 84

Vốn góp của ông Hoàng 1.000 Vay ngắn hạn ngân hàng
SAB

2.745

37

Nợ tiền mua gỗ 250 Máy chà nhám sản phẩm 215

Thành phẩm bàn, ghế, 
tủ

3.160 Lợi nhuận tích lũy các kỳ
trước

x   

Yêu cầu 1Yêu cầu 1

• Dựa trên định nghĩa tài sản, nợ phải 
t ả à ố  hủ ở hữ  để ắ  ế  á  trả và vốn chủ sở hữu để sắp xếp các 
khoản mục trên thành ba nhóm:
–Tài sản
–Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu 

38

–Vốn chủ sở hữu 

38

Yêu cầu 2Yêu cầu 2

• Tính tổng tài sản của công ty 
à àHuy Hoàng tại ngày 31/1/20x1

• Dựa trên phương trình kế toán, 
tìm số x chưa biết. 

3939

Bảng phân loạiBảng phân loại

TÀI SẢN Số tiền NGUỒN VỐN Số tiền
Tiền mặt tồn quỹ 415 Vay dài hạn ngân hàng ACB 1 500

ĐVT: 1.000.000đ

Tiền mặt tồn quỹ 415 Vay dài hạn ngân hàng ACB 1.500
Gỗ nguyên liệu 2.000 Vay ngắn hạn ngân hàng SAB 2.745
Nhà xưởng ở Thủ Đức 3.000 Tiền điện còn nợ chưa trả 35
Tiền gửi ngân hàng 1.450 Lương tháng 1 chưa trả 450
Thành phẩm bàn, ghế, tủ 3.160 Thuế chưa đến hạn nộp 84
Khách mua sản phẩm còn nợ 172 Nợ tiền mua gỗ 250
Máy chà nhám sản phẩm 215 Vốn góp của ông Huy 3.000

40

y p g p g y
Vốn góp của ông Hoàng 1.000
Lợi nhuận tích lũy các kỳ trước 1.348

Tổng cộng tài sản 10.412 Tổng cộng nguồn vốn 10.412

40
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KếtKết cấucấu BảngBảng câncân đốiđối kếkế toántoán
Đơn vị: …….

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày ………….tháng ……….năm …………. 

CHỈ TIÊU Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN
A.  Tài sản ngắn hạn
B. Tài sản dài hạn
Tổng cộng Tài sản
NGUỒN VỐN

41

A. Nợ phải trả
I. Nợ ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
B. Vốn chủ sở hữu
Tổng cộng Nguồn vốn

41

TÀI SẢN
Chia 2 loại

TÀI SẢN NGẮN HẠN
Là tiền và các tài sản khác có thể

TÀI SẢN DÀI HẠN
Là á tài ả khô đá ứ á

4242

Là tiền và các tài sản khác có thể 
biến đổi thành tiền, bán hoặc tiêu 
thụ trong vòng 1 năm hoặc một chu 
kỳ hoạt động của doanh nghiệp

Là các tài sản không đáp ứng các 
yêu cầu của tài sản ngắn hạn

VíVí dụdụ tàitài sảnsản ngắnngắn hạnhạn
– Tiền: gồm các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân 

hàng và tiền đang trong quá trình chuyển giao.
– Các khoản đầu tư ngắn hạn: các khoản đầu 

tư tạm thời vào các chứng khoán nhằm giữ 
h h ề à h lã hữ đthay cho tiền và thu lãi trong những giai đoạn 

tiền tạm thời nhàn rỗi.
– Các khoản phải thu: là tài sản của doanh 

nghiệp đang bị các các cá nhân, đơn vị khác 
chiếm dụng và sẽ thanh toán cho doanh 
nghiệp trong tương lai ngắn hạn.

– Hàng tồn kho: là những tài sản doanh nghiệp 
dự trữ cho nhu cầu kinh doanh của mình  

43

dự trữ cho nhu cầu kinh doanh của mình. 

43

VíVí dụdụ tàitài sảnsản dàidài hạnhạn
– Các khoản phải thu dài hạn: là tài sản của 

doanh nghiệp đang bị các các cá nhân, đơn vị 
khá  hiế  d  à ẽ th h t á  h  d h khác chiếm dụng và sẽ thanh toán cho doanh 
nghiệp trong tương lai dài hạn

– Tài sản cố định: là những tài sản tham gia vào 
nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng không thay đổi 
hình thái biểu hiện và giá trị của chúng bị hao 
mòn dần

– Đầu tư dài hạn: là những khoản đầu tư ra bên 

44

Đầu tư dài hạn: là những khoản đầu tư ra bên 
ngoài doanh nghiệp mà khó có thể thu hồi vốn 
trong năm tài chính

44
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NỢ PHẢI TRẢ
Chia 2 loại

NỢ DÀI HẠNNỢ NGẮN HẠN

4545

NỢ DÀI HẠN
Là khoản nợ chưa phải trả trong năm
tài chính hay trong một chu kỳ kinh

doanh

NỢ NGẮN HẠN
Là khoản nợ phải trả trong năm tài
chính hoặc trong một chu kỳ kinh

doanh

Vốn chủ sở hữuVốn chủ sở hữu
• Vốn chủ sở hữu do các nhà đầu tư góp vốn 

và phần tích lũy từ kết quả kinh doanh và phần tích lũy từ kết quả kinh doanh 
của doanh nghiệp, gồm:
– Nguồn vốn kinh doanh: vốn góp của chủ sở 

hữu
– Lợi nhuận chưa phân phối là kết quả hoạt động 

của đơn vị sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh 
ổ

46

nghiệp và chia cổ tức.
– Quỹ chuyên dùng: là những nguồn vốn chỉ 
được dùng vào những mục đích cụ thể. Ví dụ: 
quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính. 

46

Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Dùng dữ liệu của bài tập về công ty Huy 

Hoàng để lập Bảng cân đối kế toán theo Hoàng để lập Bảng cân đối kế toán theo 
mẫu. 

4747

Ý nghĩa Bảng cân đối kế Ý nghĩa Bảng cân đối kế 
toán toán 

• Các thông tin về tài sản của doanh nghiệp giúp 
người đọc đánh giá cơ bản về qui mô doanh 

hiệ  à ơ ấ  tài ả  nghiệp và cơ cấu tài sản. 
• Các thông tin về nguồn vốn giúp người đọc 

hiểu được những nét cơ bản về khả năng tự chủ 
tài chính và các nghĩa vụ tương lai của doanh 
nghiệp. 

• Thông tin về khả năng trả nợ cũng được thể 
hiện trong Bảng cân đối kế toán thông qua việc 
so sánh giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn  

48

so sánh giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. 

48
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Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Nhận xét về tình hình tài chính của công 

ty Huy Hoàng qua Bảng cân đối kế toán  ty Huy Hoàng qua Bảng cân đối kế toán. 

4949

ẢnhẢnh hưởnghưởng củacủa cáccác nghiệpnghiệp vụvụ
Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 
2/20 1  (dữ liệ  bài tậ  thả  l ậ )2/20x1: (dữ liệu bài tập thảo luận)
1.Ông Hoàng góp vốn 2.000 bằng tiền 
gửi ngân hàng
2. Chuyển khoản trả nợ vay ngắn hạn 
1 745

50

1.745
3.Trả tiền điện còn nợ kỳ trước bằng 
tiền mặt

50

ẢnhẢnh hưởnghưởng củacủa cáccác nghiệpnghiệp vụvụ ((tttt))
4.Mua gỗ nguyên liệu chưa trả tiền 
ười bá  150người bán 150

5. Vay ngắn hạn mua máy bào 500
6. Khách trả nợ bằng tiền mặt 72
7. Trả nợ người bán tiền mua gỗ kỳ 
trước 50 bằng tiền mặt

51

trước 50 bằng tiền mặt

51

PhânPhân tíchtích ảnhảnh hưởnghưởng củacủa
nghiệpnghiệp vụvụ

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
Nghiệp

vụ

Tài sản Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Tiền TS
khác

Ptrả
NB

Ptrả
khác

Vốn góp LN CPP

5252
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Nhận xétNhận xét

•Trong quá trình hoạt động của doanhTrong quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp, tài sản và nguồn vốn luôn vận 
động, thay đổi. 
•Quá trình thay đổi không ảnh hưởng 
đến tính cân đối của báo cáo tài chính 

5353

Báo cáo kết quả hoạt động kinh Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanhdoanh

• Các yếu tố của Báo cáo kết quả hoạt 
độ  ki h d hđộng kinh doanh

• Nội dung và kết cấu của báo cáo 
• Ý nghĩa của báo cáo. 

5454

Các yếu tố của BCKQHĐKDCác yếu tố của BCKQHĐKD
• Doanh thu là giá bán của hàng hóa, dịch vụ mà doanh 

nghiệp đã cung cấp cho khách hàng. Doanh thu được xác 
định căn cứ vào việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ đã 
hoàn tất hay chưa, không phụ thuộc vào việc thu tiền hay 
chưa thu tiền.

• Chi phí sản xuất, kinh doanh là giá trị của các nguồn lực 
đã bỏ ra để mua hàng, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch 
vụ:

– Giá vốn hàng bán

55

Giá vốn hàng bán

– Chi phí bán hàng

– Chi phí quản lý doanh nghiệp

• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất, kinh 
doanh. 55

Các yếu tố của BCKQHĐKDCác yếu tố của BCKQHĐKD
• Doanh thu tài chính mang lại từ các khoản lãi do tiền gửi 

ngân hàng, do cho vay hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác. 
hi hí ài hí h b ồ h hí lã há h kh• Chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay phát sinh khi 

doanh nghiệp vay tiền từ ngân hàng. 
• Thu nhập khác là những khoản lợi ích tăng thêm không 

gắn với hoạt động bình thường của doanh nghiệp, ví dụ: giá 
thanh lý một thiết bị cũ, khoản được tặng, biếu, được bồi 
thường.

• Chi phí khác là những chi phí không gắn với hoạt động 
bình thường của doanh nghiệp, ví dụ: một khoản tiền phạt 

56

g g
do vi phạm hợp đồng.

56
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Các yếu tố của BCKQHĐKDCác yếu tố của BCKQHĐKD
• Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh + lãi (lỗ) tài chính + lãi (lỗ) khác.( ) ( )
• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: liên 

quan đến khoản thuế TNDN mà doanh nghiệp 
phải trả tương ứng với lợi nhuận trước thuế trong 
kỳ. 

• Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - CP 
thuế TNDN

Lợi h ậ   th ế là hầ  à á  hủ ở hữ  ủ  

57

Lợi nhuận sau thuế là phần mà các chủ sở hữu của 
doanh nghiệp được hưởng do các hoạt động trong 
kỳ của doanh nghiệp mang lại. 

57

Các yếu tố của BCKQHĐKDCác yếu tố của BCKQHĐKD

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu tài chính Thu nhập khácDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Giá vốn 
hàng bán

CP bán 
hàng

CP quản 
lý

Doanh thu tài chính Thu nhập khác

CP tài 
chính

LN từ 
HĐKD

Lãi/lỗ tài 
chính

CP 
khác

Lãi/lỗ 
khác

Lợi nhuận trước thuế

ế

58

CP thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Lợi nhuận 
sau thuế

58

Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ kỹ thuật 

Hoa Mai chuyên bán và thực hiện dịch vụ bảo trì Hoa Mai chuyên bán và thực hiện dịch vụ bảo trì 
máy in, mực in công nghiệp. Trong tháng 9.20x1, 
có tình hình sau:
– Bán máy in công nghiệp với giá bán 150.000.000đ, giá 

vốn máy in là 110.000.000đ

– Thực hiện dịch vụ bảo trì máy in với giá 20.000.000đ, 
phụ tùng đã sử dụng là 5.000.000đ

59

phụ tùng đã sử dụng là 5.000.000đ

– Chi phí tiền công cho các nhân viên kỹ thuật chuyên lắp 
ráp, và bảo trì máy in là 8.500.000đ

– Chi phí điện thoại, điện, nước chung của doanh nghiệp là 
5.000.000đ

59

Bài tập thảo luận (tt)Bài tập thảo luận (tt)
– Chi phí quảng cáo là 2.000.000đ. Chi phí tiền lương của 

nhân viên văn phòng trong tháng là 4.000.000 đ

– Chi phí lãi vay ngân hàng trong tháng là 1.500.000 đ. 
Lãi tiền gửi ngân hàng theo giấy báo của ngân hàng là 
500.000 đ.

– Trong kỳ, doanh nghiệp thanh lý một số thiết bị đã khấu 
hao hết, thu được 1.200.000 đ.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

60

• Xác định lợi nhuận doanh nghiệp Hoa Mai trong 
tháng 9.20x1.

60
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Kết cấu BCKQHĐKDKết cấu BCKQHĐKD
CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Giá vốn hàng bán 
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch 

vụ
4. Chi phí bán hàng
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

61

6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

61

Kết cấu BCKQHĐKDKết cấu BCKQHĐKD
CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước

7 Doanh thu hoạt động tài chính7. Doanh thu hoạt động tài chính
8. Chi phí tài chính
9. Lãi/lỗ tài chính
10. Thu nhập khác
11. Chi phí khác
12. Lãi/lỗ khác
13 L i h ậ t ớ th ế

62

13. Lợi nhuận trước thuế
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
15. Lợi nhuận sau thuế

62

Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Sử dụng số liệu của công ty Hoa Mai để 

lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
tháng 9.20x1.

6363

Ý nghĩa của BCKQHĐKDÝ nghĩa của BCKQHĐKD
• BCKQHĐKD cung cấp thông tin cho việc 
đánh giá quy mô hoạt động và khả năng đánh giá quy mô hoạt động và khả năng 
sinh lời của DN:
– Quy mô thể hiện qua doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ của DN.
– Khả năng sinh lời được đánh giá qua lợi nhuận 

của doanh nghiệp. 
• Lợi nhuận sau thuế

64

• Lợi nhuận sau thuế
• Lợi nhuận trước thuế. 
• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
• Lợi nhuận gộp

64
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Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Sử dụng Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp Hoa Mai tháng doanh của doanh nghiệp Hoa Mai tháng 
9.20x1 để trả lời các câu hỏi sau:
– Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp tháng 

này có tăng trưởng so với tháng trước hay 
không, biết doanh thu tháng trước là 160 triệu 
đồng. Được biết ngành kinh doanh này có hoạt 
động ổn định trong suốt các tháng trong năm, 

i t ừ 1 thá  t ớ  tết à 1 thá   tết

65

ngoại trừ 1 tháng trước tết và 1 tháng sau tết.
– Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có 
đang cạnh tranh gay gắt không?

65

Bài tập thảo luận (tt)Bài tập thảo luận (tt)
– Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có 

khả năng sinh lời cao hay không?g y g
– Doanh nghiệp có chịu các áp lực về chi phí đi 

vay hay không?
– Trong kỳ, lợi nhuận của doanh nghiệp có 

tăng/giảm đáng kể do các giao dịch không 
thường xuyên hay không?

– Giả sử vốn đầu tư vào doanh nghiệp là 800 
t iệ  đồ  Th  b  iệ  đầ  tư à  d h 

66

triệu đồng. Theo bạn, việc đầu tư vào doanh 
nghiệp có lợi hơn việc gửi tiền tiết kiệm vào 
ngân hàng hay không? Giả sử lãi suất tiền gửi 
ngân hàng hiện nay là 1%/tháng

66

BáoBáo cáocáo lưulưu chuyểnchuyển tiềntiền tệtệ
• Báo cáo này tiếp cận từ phía các dòng tiền 

ra và dòng tiền vào trong kỳ của doanh g g ỳ
nghiệp phân chia theo ba hoạt động:
– Hoạt động kinh doanh
– Hoạt động đầu tư
– Hoạt động tài chính. 

• Qua đó, giúp người đọc thấy được các 
hoạt động đã tạo ra tiền và sử dụng tiền 
hư thế à  ũ  hư đá h iá hữ  ả h 

67

như thế nào cũng như đánh giá những ảnh 
hưởng của chúng đến tình hình tài chính 
của doanh nghiệp.

67

PhânPhân loạiloại dòngdòng tiềntiền: : hoạthoạt
độngđộng kinhkinh doanhdoanh

• Hoạt động kinh doanh: dòng tiền có 
liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh 
thu chủ yếu của doanh nghiệp:
–Tiền thu từ được từ việc bán hàng và 

cung cấp dịch vụ
–Tiền chi mua NVL, HH, DV; trả lương, 

trả lãi vay  nộp thuế

68

trả lãi vay, nộp thuế…

68
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Phân loại dòng tiền: hoạt Phân loại dòng tiền: hoạt 
động đầu tưđộng đầu tư

• Hoạt động đầu tư: dòng tiền có liên 
 đế  á  h t độ   ắ  â  quan đến các hoạt động mua sắm, xây 

dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài 
hạn và các khoản đầu tư khác:
–Tiền thu từ việc bán/thanh l ý TS dài 

hạn, thu hồi vốn đã góp vào các đơn vị 
khác, tiền lãi cho vay, lợi nhuận được 

69

chia…
–Tiền chi mua sắm tài sản dài hạn, chi 

tiền góp vốn vào các đơn vị khác, chi 
tiền cho vay hay mua các công cụ nợ…

69

Phân loại dòng tiền: hoạt động tài Phân loại dòng tiền: hoạt động tài 
chínhchính

• Hoạt động tài chính: dòng tiền có liên 
quan đến việc thay đổi về quy mô và kết q ệ y q y
cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của 
DN:
–Tiền thu tiền từ vốn góp của chủ sở 

hữu, nhận tiền vay…
–Tiền chi trả vốn cho CSH, chia lãi, trả 

nợ gốc vay

70

nợ gốc vay

70

Bài tập thảo luậnBài tập thảo luận
• Số liệu thu, chi tiền của Cty BB (bảng 

sau)
• Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 

Cty BB
• Cho nhận xét về tình hình lưu chuyển 

tiề  tệ ủ  Ct

71

tiền tệ của Cty

71

Chỉ tiêu Số tiền
Tiền đầu kỳ 3.000
Thu trong kỳThu trong kỳ
Thu từ bán hàng 15.000
Thu từ nhượng bán TSCĐ 300
Thu do đi vay 6.000
Thu do phát hành cổ phiếu 4.000
Thu do bán lại cổ phần trong công ty K 2.000
Thu lãi tiền gửi ngân hàng 200

72

Thu lãi được chia từ các khoản đầu tư 300
Thu do được bồi thường 200
Tổng cộng thu 28.000

72
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Chỉ tiêu Số tiền
Chi trong kỳ
Chi trả nợ nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ 3.000
Chi trả nợ vay 4.000
Chi trả lãi vay 1.000
Chi đầu tư vào công ty L 7.000
Chi mua tài sản cố định 4.000
Chi trả lương nhân viên 2.000
Chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 500

ổ

73

Chi trả cổ tức 3.500
Chi trả nợ cho nhà cung cấp thiết bị 2.000
Cộng chi trong kỳ 27.000
Tiền cuối kỳ 4.000

73

ThuyếtThuyết minhminh báobáo cáocáo tàitài chínhchính
• Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập để 

giải thích và bổ sung thêm thông tin về tình hình g g g
hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài 
chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các 
báo cáo tài chính trên không thể trình bày rõ 
ràng, chi tiết hoặc chưa nêu ra được:
– Các chính sách (hoặc phương pháp kế toán) 

mà đơn vị áp dụng; 
Các số liệu chi tiết của một số khoản mục trên 

74

– Các số liệu chi tiết của một số khoản mục trên 
bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ;

– Những thông tin quan trọng chưa được ghi 
nhận trên báo cáo tài chính. 74

Các báo cáo khácCác báo cáo khác
• Các loại báo cáo khác:

á á ờ ê– Báo cáo thường niên
– Báo cáo kiểm toán 

• Tìm hiểu về các loại báo cáo 
khác:

Mục đích

75

– Mục đích
– Đối tượng cung cấp
– Đối tượng sử dụng
– Nội dung

75

Các giả định và nguyên tắc kế Các giả định và nguyên tắc kế 
toán toán 

• Một số giả định:
– Hoạt động liên tụcHoạt động liên tục
– Đơn vị kinh tế
– Đơn vị tiền tệ
– Kỳ kế toán 

• Một số nguyên tắc kế toán cơ bản:
– Cơ sở dồn tích và phù hợp

76

p ợp
– Giá gốc
– Thận trọng
– Đầy đủ
– Nhất quán 

76
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Hoạt động liên tụcHoạt động liên tục
• Doanh nghiệp được giả định là đang hoạt 
động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một 
thời gian dài.

• Hoạt động liên tục là giả định doanh 
nghiệp đang hoạt động và còn tiếp tục 
hoạt động trong thời gian dài. 

• Giả định này làm cơ sở cho nhiều cách xử 
lý t  kế t á

77

lý trong kế toán.

77

Đơn vị kinh tếĐơn vị kinh tế
• Mỗi đơn vị kế toán là một đơn vị kinh tế 
độc lập  độc lập với các cá nhân  đơn vị độc lập, độc lập với các cá nhân, đơn vị 
khác và độc lập cả với chủ sở hữu của nó.

• Giả định đơn vị kinh tế cho rằng các hoạt 
động kinh tế luôn có thể xác định được sự 
liên quan đến một đơn vị kinh tế cụ thể. 

• Nói cách khác  hoạt động của một doanh 

78

• Nói cách khác, hoạt động của một doanh 
nghiệp có thể được theo dõi và ghi nhận 
tách biệt với người chủ doanh nghiệp và 
các doanh nghiệp khác.

78

Đơn vị tiền tệĐơn vị tiền tệ
• Giả định đơn vị tiền tệ cho rằng tiền tệ là 

thước đo thích hợp và hữu ích đối với kế thước đo thích hợp và hữu ích đối với kế 
toán tài chính. 

• Giả định đơn vị tiền tệ cũng cho rằng sức 
mua của đồng tiền tương đối ổn định; 
nghĩa là lạm phát ở mức độ chưa đủ ảnh 
hưởng đến độ tin cậy và khả năng so sánh 

79

hưởng đến độ tin cậy và khả năng so sánh 
của báo cáo tài chính. 

79

Kỳ kế toán Kỳ kế toán 
• Giả định kỳ kế toán cho rằng các hoạt 
động kinh tế của doanh nghiệp có thể chia động kinh tế của doanh nghiệp có thể chia 
vào những thời kỳ nhất định, ví dụ tháng, 
quý hay năm. 

• Việc phân chia này giúp cung cấp thông 
tin kịp thời cho người sử dụng để ra quyết 
định

80

định.
• Trong thực tế, kỳ kế toán thường được 

chọn là một năm – gọi là niên độ kế toán.

80
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Giá gốc Giá gốc 
• Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp ghi 

nhận các tài sản mà doanh nghiệp đang nhận các tài sản mà doanh nghiệp đang 
nắm giữ theo chi phí thực tế mà doanh 
nghiệp bỏ ra để có được các tài sản đó. 

• Nguyên tắc này xuất phát từ tính khách 
quan của việc xác định giá gốc. 

8181

Cơ sở dồn tích và phù hợpCơ sở dồn tích và phù hợp
• Cơ sở dồn tích yêu cầu việc ghi nhận và 

báo cáo về tài sản  nguồn vốn  doanh thu báo cáo về tài sản, nguồn vốn, doanh thu 
và chi phí dựa trên cơ sở nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh chứ không phải dựa trên cơ sở 
thu tiền hay chi tiền. 

• Phù hợp yêu cầu phải xác định chi phí phù 
hợp với doanh thu trong kỳ để xác định 

82

hợp với doanh thu trong kỳ để xác định 
đúng đắn kết quả kinh doanh của kỳ kế 
toán. 

82

Thận trọng Thận trọng 
• Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp 

không được đánh giá tài sản và các khoản không được đánh giá tài sản và các khoản 
thu nhập cao hơn thực tế cũng như không 
được đánh giá các khoản nợ phải trả và 
chi phí thấp hơn thực tế. 

8383

Đầy đủ Đầy đủ 
• Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp ghi 

chép  phản ánh và báo cáo đầy đủ tất cả chép, phản ánh và báo cáo đầy đủ tất cả 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan 
đến kỳ kế toán, không được bỏ sót. 

• Nguyên tắc này cũng đòi hỏi doanh nghiệp 
phải thuyết minh đầy đủ các vấn đề trên 
báo cáo tài chính

84

báo cáo tài chính.

84



7/18/2012

22

Nhất quán Nhất quán 
• Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp sử 

dụng chính sách và phương pháp kế toán dụng chính sách và phương pháp kế toán 
phải nhất quán để đảm bảo số liệu kế toán 
có thể so sánh được giữa các kỳ hoặc giữa 
các doanh nghiệp. 

• Nhất quán có nghĩa là cùng một sự vật, 
hiện tượng thì phải sử dụng một chính 

85

hiện tượng thì phải sử dụng một chính 
sách hoặc phương pháp kế toán.

85

Bài tập thảo luận Bài tập thảo luận –– tình tình 
huống 1huống 1

• Ông Nam là chủ sở hữu và đồng thời là giám 
đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Nam. đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Nam. 

• Ngày 2/3/20x1 có một khoản nợ phải trả của 
Thiên Nam đến hạn trả nhưng công ty đang tập 
trung mua hàng nên thiếu tiền thanh toán. 

• Ông Nam dùng tiền cá nhân giao cho nhân viên 
công ty để thanh toán khoản phải trả trên. 

Giao dịch này được phản ảnh như thế nào trong 
BCTC của Cty Thiên Nam? 

86

BCTC của Cty Thiên Nam? 
Điều này liên quan đến khái niệm / nguyên tắc 

kế toán nào?

86

Bài tập thảo luận Bài tập thảo luận -- Tình Tình 
huống 2huống 2

• Công ty Bùi Văn bán máy nổ cho nông 
dân  Có hai nông dân mua chịu máy từ dân. Có hai nông dân mua chịu máy từ 
tháng 2/20x1 với số tiền 315 trđ, thỏa 
thuận thanh toán trong tháng 3. 

• Vì bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3, đến 
ngày 31/12/20x1 khách hàng vẫn không 
trả được nợ.
 Kh ả  ợ hải th  à  đượ  hả  ả h 

87

=> Khoản nợ phải thu này được phản ảnh 
như thế nào trong BCTC lập ngày 
31/12/20x1 của Cty Bùi Văn Kế toán công 
ty Bùi Văn?

=>  Điều này liên quan đến khái niệm / 
nguyên tắc kế toán nào?

87

Bài tập thảo luận Bài tập thảo luận -- Tình Tình 
huống 3huống 3

• Công ty Alpha thường trả lương thành 2 
kỳ mội tháng: kỳ 1 vào ngày 15 hàng kỳ mội tháng: kỳ 1 vào ngày 15 hàng 
tháng và kỳ 2 vào ngày 5 của tháng sau.

Khoản lương kỳ 2 tháng 12 sẽ được trả 
vào tháng 1 năm sau. Khoản này được 
phản ảnh như thế nào trong BCTC lập 
ngày 31/12 của cty Alpha? 

88

ngày 31/12 của cty Alpha? 
Điều này liên quan đến khái niệm / 

nguyên tắc kế toán nào? 

88
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Bài tập thảo luận Bài tập thảo luận -- Tình Tình 
huống 4huống 4

Cty Xuân Hưng nhập khẩu một thiết bị với 
giá 100 triệu  Cty phải nộp thuế nhập giá 100 triệu. Cty phải nộp thuế nhập 
khẩu 20 triệu và thuế giá trị gia tăng 12 
triệu. Chi phí vận chuyển về nhà máy là 2 
triệu.
Được biết thuế nhập khẩu không được hoàn 
lại nhưng thuế giá trị gia tăng sẽ được 
hoàn lại qua hình thức khấu trừ

89

hoàn lại qua hình thức khấu trừ.
Kế toán công ty ghi nhận thiết bị trên sổ 

sách với giá là bao nhiêu? 
 Điều này liên quan đến khái niệm / 

nguyên tắc kế toán nào? 89

Bài tập thảo luận Bài tập thảo luận -- Tình Tình 
huống 5:huống 5:

Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán 
của Cty AVN là 50 000 trđcủa Cty AVN là 50.000 trđ.

Giả sử AVN ngừng hoạt động, tài sản của 
AVN có bán được với giá 50.000 trđ 
không? Tại sao?
Điều này liên quan đến khái niệm / 
nguyên tắc kế toán nào? 

90

nguyên tắc kế toán nào? 

90

Hạn chế của báo cáo tài chính Hạn chế của báo cáo tài chính 
• Không phản ảnh được giá trị hiện tại của 

tài sản và doanh nghiệptài sản và doanh nghiệp.
• Chưa quan tâm đến thông tin phi tài chính
• Sử dụng nhiều ước tính, xét đoán và kỹ 

thuật phân bổ
• Thường cung cấp thông tin chậm hơn so 
ới h  ầ  ủ  ười ử d  

91

với nhu cầu của người sử dụng. 

91
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

Tài khoản và ghi Tài khoản và ghi 
sổ kép sổ kép 

CHƯƠNG 3

TrìnhTrình bàybày: : LýLý NguyễnNguyễn Thu Thu NgọcNgọc

1

Mục tiêuMục tiêu
• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn 

có thể:có thể:
– Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế 

toán; 
– Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và 

ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh vào các tài khoản kế toán;

– Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài 
khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết;  

– Lập và sử dụng bảng cân đối tài khoản.

2

Nội dungNội dung
• Tài khoản kế toán   
• Ghi sổ kép 
• Vận dụng tài khoản kế toán và ghi 

sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh 

3

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 
• Nhắc lại một số khái niệm
• Định nghĩa tài khoản
• Phân loại tài khoản

4
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Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm

Tài sản Nợ phải trả= VCSH+

Phương trình kế toán phản ảnh các đối
tượng kế toán và quan hệ giữa các đối
tượng kế toán

5

Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm

Tài 
sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở 
hữu

Tài 
sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở 
hữu

Thời điểm 1/1 Thời điểm 31/12

6

Định nghĩa tài khoảnĐịnh nghĩa tài khoản
• Tài khoản kế toán là việc phân loại đối 

tượ  kế t á  để tổ hứ  hả  ả h à tượng kế toán để tổ chức phản ảnh và 
kiểm tra một cách thường xuyên, liên 
tục, có hệ thống tình hình và sự vận 
động biến đổi của từng đối tượng. 

• Thí dụ: 
Tài khoản Tiền mặt– Tài khoản Tiền mặt

– Tài khoản Hàng hóa
– Tài khoản Phải trả người bán…

7

Kết cấu tài khoảnKết cấu tài khoản
• Các thông tin cơ bản

– Tình trạng của đối tượng kế toán đầu kỳ kế 
toán dưới dạng số tiền, thường gọi là số dư 
đầu kỳ.

– Các nghiệp vụ làm đối tượng kế toán gia tăng 
hay giảm đi, chi tiết theo nội dung giao dịch, 
ngày tháng và số tiền, thường gọi là số phát 
sinh trong kỳ.

– Tình trạng của đối tượng kế toán cuối kỳ kế 
toán dưới dạng số tiền, thường gọi là số dư 
cuối kỳ.

8
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Kết cấu tài khoảnKết cấu tài khoản
• Các thông tin khác

à à ố ệ ứ ừ–Ngày và số hiệu chứng từ
–Diễn giải nội dung nghiệp vụ
–Tài khoản đối ứng

9

KeátKeát caáucaáu cuûacuûa taøitaøi khoaûnkhoaûn keákeá toaùntoaùn
TAØI KHOAÛN: ...

Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái Soá tieàng
öùng Nôï Coù

Soá dö ñaàu kyø:
Phaùt sinh trong kyø:
…
…

Số Ngày

…
…
Coäng phaùt sinh:
Soá dö cuoái kyø:

10

Chứng từ
DIỄN GIẢI

TK
đối 

Số tiền

Số N à N Có

Tài khoản Tiền mặt
Tháng 01/201x

ứngSố Ngày Nợ Có

Số dư ngày 1/1/201x: 10.000.000

PT01 03/01 Rút tiền gởi NH nhập quỹ TGNH 25.000.000
PC01 05/01 Chi trả lương PTNV 20.000.000
PC02 18/01 Chi tạm ứng cho NV TƯ 8.000.000
PT02 25/01 Khách hàng trả nợ PTKH 22.000.000
PC03 28/01 Nộp tiền ngân hàng TGNH 24.000.000

Cộng phát sinh 47.000.000 52.000.000
Số dư ngày 31/01/201x 5.000.000

Tài khoản chữ TTài khoản chữ T
TK Tiền Mặt

Nợ Có

D. 10.000.000

(TGNH) 25.000.000

20.000.000 (PTNV)

8.000.000 (Tạm ứng)

(PTKH) 22.000.000

24.000.000 (TGNH)

47.000.000 52.000.000

D. 5.000.000

12
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Kết cấu tài khoảnKết cấu tài khoản
• Bên Nợ: Cột bên tay trái của TK
• Bên Có: Cột bên tay phải của TK

Tại sao gọi là 
bên Nợ? Bên 

Có?

Đó là quy ước 
(dịch từ debit 

và credit))

13

Phân loại tài khoảnPhân loại tài khoản
• TK tài sản
• TK Nợ phải trả
• TK Vốn chủ sở hữu

14

Quy tắc ghi Nợ Quy tắc ghi Nợ -- Có trên TKCó trên TK

TSTS = NPT + VCSHVCSHTSTS =   NPT  +  VCSHVCSH
NợNợ TàiTài sảnsản CóCó

SDĐK

SPS SPS 

NợNợ NguồnNguồn vốnvốn CóCó

SPS 

SDĐK

SPS 
Tăng

SDCK

Giảm Giảm Tăng

SDCK

15

Thí dụ 1: TK Tài sản Thí dụ 1: TK Tài sản 
Soá dö tieàn gôûi ngaân haøng cuûa DN ngaøy 30/4/2011: 86.000.000ñ.
1. GB Nôï 381ngaøy 5/5: Ruùt TGNH veà quyõ tieàn maët: 16.000.000ñ.
2. GB Coù 024 ngaøy 8/5: Khaùch haøng thanh toaùn baèng chuyeån 

khoaûn: 45.000.000ñ.
3. GB Coù 236 ngaøy 14/5: Thu tieàn baùn haøng baèng chuyeån khoaûn: 

165.000.000ñ.
4. GB Nôï 374 ngaøy 20/5: Chuyeån khoaûn thanh toaùn cho ngöôøi baùn: 

132.000.000ñ
5 GB N 428 ø 25/5 R ù i à ûi â h ø h h ù5. GB Nôï 428 ngaøy 25/5: Ruùt tieàn gôûi ngaân haøng thanh toaùn nôï vay 

ngaén haïn: 75.000.000ñ.
6. GB Nôï 532 ngaøy 29/5: Noäp thueá baèng chuyeån khoaûn: 

12.000.000ñ.
Yeâu caàu: phaûn aûnh vaøo TK “Tieàn gôûi ngaân haøng”

16
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TAØI KHOAÛN:  Tiền gởi NH 
(ñvt:1.000ñ)

Chöùng töø
Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái 

öùng
Soá tieàn

Soá Ngaøy Nôï Coù 
SD ø 1/ /2011SD ngaøy 1/5/2011

Coäng phaùt sinh
Soá dö 31/5/2011

17

Thí dụ 2: TK Nợ phải trả Thí dụ 2: TK Nợ phải trả 
Soá nôï phaûi traû cho ngöôøi baùn ñeán ngaøy 30/06/2011 laø 56.000.000ñ (trong ñoù, 

phaûi traû ngöôøi baùn A: 36.000.000 ñ; phaûi traû ngöôøi baùn C: 20.000.000 ñ).
Caùc NVKT phaùt sinh trong thaùng 7/2011:
1. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn Y, giaù 100.000.000ñ.
2. Mua haøng hoaù nhaäp kho chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn C: 52.000.000ñ.
3. Mua vaät lieäu nhaäp kho chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn B: 12.600.000ñ
4 - Ruùt tieàn gôûi ngaân haøng:

- Thanh toaùn cho ngöôøi baùn A: 20.000.000ñ.
Thanh toaùn cho ngöôøi baùn C: 60 000 000ñ- Thanh toan cho ngöôi ban C: 60.000.000ñ.

- Traû tröôùc tieàn cho ngöôøi baùn D: 25.000.000ñ.
5 - Vay daøi haïn ngaân haøng ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn Y moät nöûa soá tieàn mua 

TSCÑ ôû nghieäp vuï 1.
Yeâu caàu: phaûn aûnh vaøo TK“Phaûi traû cho ngöôøi baùn” 
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Tài khoản và bảng cân đối Tài khoản và bảng cân đối 
kế toánkế toán

Taøi saûn Nguoàn 
voán

TK Taøi saûn

SDÑK

Taêng Giaûm

TK Nguoàn voán

SDÑK

TaêngGiaûm

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

SDCK SDCK

SDCK= SDÑK + PS Nôï- PS Coù SDCK = SDÑK + PS Coù - PS Nôï
4

19

Hệ quả của kết cấu tài Hệ quả của kết cấu tài 
khoảnkhoản

Ø Û Û Û Á Û Û Õ

TOÅNG SOÁ DÖ NÔÏ TOÅNG SOÁ DÖ COÙ=

TAØI SAÛN NÔÏ PHAÛI TRAÛ + VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU=

CAÙC TAØI KHOAÛN CAÙC TAØI KHOAÛN

20
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Bài tập thực hành 1Bài tập thực hành 1
• Công ty X có số liệu đầu kỳ như sau:

ề ặ–Tiền mặt: 100
–Phải thu KH: 100
–Hàng hóa: 200
–Vay: 50
–Phải trả người bán: 100Phải trả người bán: 100
–Vốn chủ sở hữu: 250

21

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 1 (1 (tttt))
• Trong kỳ công ty có các nghiệp vụ

sau:
1. Mua TSCĐ 300 chưa trả tiền người bán
2. Vay ngân hàng 200 bằng tiền mặt
3. Mua hàng hóa 100 trả bằng tiền mặt
4. Khách hàng trả nợ 50 bằng tiền mặt4. Khách hàng trả nợ 50 bằng tiền mặt

22

Bài tập thực hành 1 (tt)Bài tập thực hành 1 (tt)
• Yêu cầu

–Lập Bảng CĐKT đầu kỳ
–Vẽ sơ đồ tài khoản chữ T và ghi số dư 
đầu kỳ

–Ghi các nghiệp vụ vào tài khoản, cho 
nhận xétnhận xét

–Tính số dư cuối kỳ trên các TK
–Lập Bảng CĐKT cuối kỳ

23

GHI SỔ KÉPGHI SỔ KÉP
• Giới thiệu

ắ ổ• Nguyên tắc ghi sổ kép
• Vận dụng vào tài khoản
• Mở rộng phương trình kế toán 

24
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Giới thiệuGiới thiệu
• Được Pacioli công bố 

à  thế kỷ 15 t  vào thế kỷ 15 trong 
tác phẩm Summa de 
Arimethica Geomatria 
Proportioni et 
Proportionalità

Luca Pacioli (1445-1510)

25

Nguyên tắcNguyên tắc
• Một nghiệp vụ sẽ được ghi ít nhất 

à  2 tài kh ả  ột tài kh ả  đượ  vào 2 tài khoản, một tài khoản được 
ghi bên Nợ, một tài khoản được ghi 
bên Có với cùng một số tiền như 
nhau.

26

CơCơ sởsở củacủa ghighi sổsổ képkép
• Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh 

hưở  đế  ít hất 2 tài kh ảhưởng đến ít nhất 2 tài khoản.
• Do tính cân đối của phương trình kế toán, 

tất cả mọi nghiệp vụ đều quy về 4 loại 
nghiệp vụ chính:

1.Tài sản A tăng, tài sản B giảm
2 Nguồn vốn X tăng  nguồn vốn Y giảm2.Nguồn vốn X tăng, nguồn vốn Y giảm
3.Tài sản A tăng, nguồn vốn X tăng
4.Tài sản A giảm, nguồn vốn X giảm

27

Cơ sở của ghi sổ képCơ sở của ghi sổ kép
Taøi saûn B Taøi saûn A Nguoàn voán X Nguoàn voán Y

X X

(1) Taøi saûn A taêng, taøi saûn B giaûm

XX

(2) Ng.voán X taêng, Ng.voán Y giaûm

Nguoàn voán X Taøi saûn A Taøi saûn A Nguoàn voán X

X X X X

(3) Taøi saûn A taêng, Ng.voán X taêng (4) Taøi saûn A giaûm, Ng.voán X giaûm

28
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Hệ quả của ghi sổ képHệ quả của ghi sổ kép

TOÅNG SOÁ PHAÙT TOÅNG SOÁ PHAÙTTONG SO PHAT 
SINH BEÂN NÔÏ

CAÙC TAØI KHOAÛN

TONG SO PHAT 
SINH BEÂN COÙ

CAÙC TAØI KHOAÛN
=

29

Áp dụng vào tài khoảnÁp dụng vào tài khoản
• Định khoản: Xác định cách ghi chép một 

nghiệp vụ vào các tài khoản theo nguyên nghiệp vụ vào các tài khoản theo nguyên 
tắc ghi sổ kép.

Nghiệp vụ kinh tế

Đối tượng
Kế toán A

Đối tượng

Tăng hay
Giảm

Ghi Nợ
hay Có

Tăng hay Ghi Nợ

30

g ệp ụ
phát sinh

Đối tượng
Kế toán B

Đối tượng
Kế toán…

Tăng hay
Giảm

Ghi Nợ
hay Có

Tăng hay
Giảm Ghi Nợ

hay Có

Áp dụng vào tài khoảnÁp dụng vào tài khoản
• Bút toán: Cách gọi khác của định 

kh ảkhoản
–Bút toán đơn giản: Chỉ liên quan đến 2 

tài khoản
–Bút toán phức tạp: Liên quan đến hơn 2 

tài khoản

31

ÁpÁp dụngdụng vàovào tàitài khoảnkhoản
• Thí dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về 

hậ  ỹ tiề  ặt 200 t iệ  đồnhập quỹ tiền mặt 200 triệu đồng
 Nợ TK Tiền mặt 200tr

 Có TK tiền gửi ngân hàng 200 tr
TK Tiền gửi NH

SDĐK: xx
TK Tiền  mặt

SDĐK: xx

32

200

SDCK: xx

200

SDCK: xx
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BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 22
• Sau nhiều năm làm một nhân viên hành chánh 

mẫn cán tại một trường đại học, khi về hưu, bà ạ ộ g ạ ọ , ,
Liên quyết định mở một tiệm photocopy cạnh 
trường và đặt tên là Photo SV. 

• Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầu tiên của 
Photo SV trong tháng 8 năm 20x1: 
1. Ngày 1/8/20x1, bà Liên bỏ 100 triệu đồng vốn để thành 

lập doanh nghiệp mang tên Photo SV.
2. Ký hợp đồng thuê nhà để đặt tiệm photo. Giá thuê: 3 2. Ký hợp đồng thuê nhà để đặt tiệm photo. Giá thuê: 3 

triệu đồng/tháng, tính từ 1/9/20x1. Dùng tiền mặt của 
Photo SV trả trước tiền thuê trong một năm là 36 triệu 
đồng. 

33

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 2 (2 (tttt))
3. Mua 200 ram giấy chưa thanh toán cho người bán, giá 

11 triệu đồng.
á h á ệ ả bằ ề4. Mua máy photo trị giá 24 triệu, trả ngay ½ bằng tiền 

mặt và nợ người bán số còn lại.
5. Mua 100 hộp mực photo, giá 8 triệu đồng, thanh toán 

ngay bằng tiền mặt.
6. Chi tiền mặt trả nợ cho người cung cấp giấy: 11 triệu 
đồng. 

7. Ký hợp đồng thuê một nhân viên đứng máy photo, mức 
lương 2 triệu đồng/tháng, một nhân viên kế toán bán lương 2 triệu đồng/tháng, một nhân viên kế toán bán 
thời gian, mức lương 0,6 triệu đồng/tháng. Lương mỗi 
tháng trả vào ngày 5 tháng sau. Hai nhân viên bắt đầu 
làm việc từ ngày 1/9/20x1. 

• Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên; 
phản ảnh vào sơ đồ TK chữ T; khóa sổ các TK và 
lập Bảng cân đối tài khoản vào cuối kỳ 34

KiểmKiểm tratra việcviệc ghighi sổsổ képkép

• Căn cứ: các mối quan hệ cân đối:
ổ ê á ổ ê ó áTổng SD bên Nợ các TK = Tổng SD bên Có các 
TK

Tổng SPS bên Nợ các TK = Tổng SPS bên Có 
các TK 

• Lập Bảng cân đối tài khoảnLập Bảng cân đối tài khoản
– Lập vào cuối mỗi kỳ kế toán;
– Dùng để đối chiếu, kiểm tra số  liệu ghi chép trên 

các tài khoản kế toán;

– Phát hiện sai sót thông qua sự mất cân đối 35

BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN
Thaùng (quyù) …………….            ĐVT:)

Soá
hieäu Teân taøi khoaûn

Soá dö ñaàu kyø Soá PS trong kyø Soá dö cuoái kyø
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù 

TOÅNG COÄNG A A B B C C
36
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Bài tập thực hành 3Bài tập thực hành 3
Lập Bảng cân đối tài khoản tháng 8 năm 
20x1 của Photo SV căn cứ vào kết quả 20x1 của Photo SV căn cứ vào kết quả 
của bài tập thực hành 2 

37

Nhận xétNhận xét
• Bảng cân đối tài khoản

– Thường lập vào cuối mỗi kỳ kế toán, sau khi 
ghi sổ các nghiệp vụ;ghi sổ các nghiệp vụ;

– Dùng để đối chiếu, kiểm tra số  liệu ghi chép 
trên các tài khoản kế toán; phát hiện sai sót 
thông qua sự mất cân đối;

– Ngoài ra, bảng này cho thấy một cách khái 
quát sự thay đổi trong tình hình tài chính và q ự y g
nguyên nhân;

– Hạn chế: Không phát hiện sai sót nếu sai sót 
không gây mất cân đối 

38

Mở rộng phương trình kế Mở rộng phương trình kế 
toán toán 

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

Doanh thu,
Thu nhập Chi phí

39

TK doanh thu, thu nhập TK doanh thu, thu nhập 
• Công dụng: Ghi nhận tạm thời các khoản 

doanh thu, thu nhập phát sinh, các khoản giảm 
trừ doanh thu; xác định và kết chuyển DT thuần 
để xác định kết quả KD vào cuối kỳ. 

• Kết cấu:
• Phát sinh tăng bên Có (ghi nhận DT phát 

sinh) sinh) 
• Phát sinh giảm bên Nợ 
• Số dư tạm thời bên Có

40
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Một số TK doanh thu, thu Một số TK doanh thu, thu 
nhập nhập 

• TK Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

• TK Doanh thu hoạt động tài chính
• TK Thu nhập khác

41

Tài khoản chi phíTài khoản chi phí
• Công dụng: Ghi nhận tạm thời các khoản chi 

phí phát sinh; cuối kỳ kết chuyển chi phí để xác 
định kết quả kinh doanh vào cuối kỳ. 

• Kết cấu:
• Phát sinh tăng bên Nợ (ghi nhận chi phí phát 

sinh)
Phát i h iả  bê  Có• Phát sinh giảm bên Có

• Số dư tạm thời bên Nợ

42

Một số Tài khoản chi phíMột số Tài khoản chi phí
• TK Giá vốn hàng bán
• TK Chi phí tài chính
• TK Chi phí bán hàng
• TK Chi phí quản lý doanh nghiệp
• TK Chi phí khácp

43

Kết cấu, mối quan hệKết cấu, mối quan hệ
TS

Nợ     Có
+

=
NPT

Nợ     Có
+

+
Vốn

Nợ         Có
++        – – + – +

Vốn KD

Nợ               Có
– +

Lợi nhuận chưa PP

Nợ               Có
– +

Chi phí

Nợ         Có
+             –

Doanh thu

Nợ         Có
– +

44
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Thí dụ 3: TK doanh thu, chi Thí dụ 3: TK doanh thu, chi 
phí phí 

Coù tình hình kinh doanh cuûa moät DN thöông maïi trong thaùng:
1. Baùn moät loác haøng A, giaù baùn 100 trñ, baèng giaù voán, thu ngay

baèng tieàn maët.g ë
2. Baùn 230 kg haøng B, giaù baùn 460 trñ, khaùch haøng chöa thanh

toaùn. Giaù voán cuûa soá haøng laø 410 trñ.
3. Xuaát baùn 8 thuøng haøng B, giaù voán 160 trñ, baùn vôùi giaù 140 trñ,

khaùch haøng thanh toaùn baèng sec.
4. Chi phí laõi vay phaûi traû: 2,4 trñ.
5. Chi tieàn maët traû löông nhaân vieân: 12 trñ.
6. Laõi tieàn gôûi ngaân haøng nhaäp vaøo soá dö tieàn gôûi: 0,8 trñ.
Y/c: - Laäp ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh;

- Phaûn aûnh vaøo TK Doanh thu baùn haøng, TK Doanh thu hoaït
ñoäng taøi chính, TK Giaù voán haøng baùn, TK Chi phí taøi chính vaø
TK Chi phí kinh doanh;
- Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh (giaû söû thueá suaát thueá TNDN laø
0%)

45

Bài tập thực hành 4 Bài tập thực hành 4 
• Giả sử Photo SV chính thức khai trương và cung 

cấp dịch vụ từ ngày 1/9/20x1 với các nghiệp vụ p ị ụ g y / / g ệp ụ
kinh doanh phát sinh trong tháng 9 như sau:
1. Thuê sinh viên phát tờ rơi quảng cáo: 1 triệu, chi bằng 

tiền mặt.
2. Xuất vật liệu sử dụng trong tháng: 180 ram giấy, giá 

9,9 triệu đồng; 45 hộp mực, giá 3,6 triệu đồng.
3. Thu tiền mặt do cung cấp dịch vụ cho khách hàng: 13 

triệu đồng.
4  Chi tiề  ặt t ả ốt ợ h  ười bá  thiết bị  12 t iệ  4. Chi tiền mặt trả nốt nợ cho người bán thiết bị: 12 triệu 
đồng.

• Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh 
trên

46

TK TOÅNG HÔÏP TK TOÅNG HÔÏP –– TK CHI TIEÁTTK CHI TIEÁT
TK toång hôïp (TK caáp I): phaûn aûnh toång quaùt caùc ñoái

töôïng keá toaùn cuøng loaïi, ví duï:
 TK Taøi saûn coá ñònh höõu hình: phaûn aûnh tình hình taêng giaûm TK Tai san co ñònh höu hình: phan anh tình hình tang, giam, 

hieän coù cuûa toaøn boä TSCÑ höõu hình cuûa DN (goàm nhaø cöûa, 
maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi…)

 TK Phaûi traû cho ngöôøi baùn: phaûn aûnh tình hình taêng, giaûm, 
hieän coù cuûa caùc khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn, khoâng phaân bieät laø
ngöôøi baùn naøo…   

Keá toaùn toång hôïp: 
åSöû duïng TK toång hôïp

Phaûn aûnh caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK toång hôïp theo
quan heä ñoái öùng keá toaùn

Khoâng cung caáp thoâng tin chi tieát, cuï theå

47

TK TOÅNG HÔÏP TK TOÅNG HÔÏP –– TK CHI TIEÁTTK CHI TIEÁT
TK chi tieát: chi tieát hoaù cho TK toång hôïp
 TK caáp II, caáp III
 S å th û hi ti át Soå, theû chi tieát

Ví duï: 
 TK TSCÑ höõu hình coù caùc TK caáp II ñöôïc môû cho töøng

nhoùm taøi saûn; moãi ñôn vò TSCÑ ñöôïc môû theû chi tieát
rieâng…

 TK Phaûi traû cho ngöôøi baùn: môû soå chi tieát ñeå phaûn aûnh
tì h hì h â ô ø th h t ù ñ ái ôùi töø öôøi b ùtình hình coâng nôï vaø thanh toaùn ñoái vôùi töøng ngöôøi baùn. 

Keá toaùn chi tieát:
Söû duïng TK chi tieát
Ghi cheùp thoâng tin chi tieát veà töøng ñoái töôïng

48
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MoáiMoái quanquan heäheä: : 
TK TK toångtoång hôïphôïp –– TK chi TK chi tieáttieát

TK caáp I TK caáp ITK cap I

TK caáp II TK caáp II TK caáp II

SCT SCT SCT SCT SCT SCT SCT

TK cap I

SCT SCT SCT SCT

SCT SCT SCT SCT SCT SCT SCT

49

MoáiMoái quanquan heäheä::
KT KT toångtoång hôïphôïp –– KT chi KT chi tieáttieát

• Khi ghi cheùp caùc NVKT phaùt sinh, phaûi
ghi cheùp ñoàng thôøi treân TK caáp I TK caápghi chep ñong thôi tren TK cap I, TK cap
II, caáp III vaø caùc soå chi tieát coù lieân quan

Soá dö TK toång hôïp = toång SD caùc TK chi tieát thuoäc noù

SPS treân TK toång hôïp = toång SPS caùc TK chi tieát thuoäc noù

50

VíVí dụdụ KếKế toántoán TổngTổng hộphộp –– KếKế toántoán chi chi tiếttiết

1. Mua hàng A: 52.500 và hàng B: 28.000 
hậ kh h t ả tiề ời bá Mnhập kho chưa trả tiền người bán M

Định khoản
Nôï TK “Haøng hoùa” : 80.500

(Haøng hoùa A: 52.500
(Haøng hoùa B: 28.000)

Coù TK “Phaûi traû cho NB” (Cty M): 80.500

51

VíVí dụdụ KếKế toántoán TổngTổng hộphộp –– KếKế toántoán chi chi tiếttiết ((tttt))

2.Vay ngắn hạn trả tiền cho người bán M: 
100 000 à ời bá N 40 000100.000 và người bán N: 40.000

Định khoản 
Nôï TK “Phaûi traû NB: 140.000

(SCT: phaûi traû Cty M: 100.000
SCT: phaûi traû Cty N:   40.000)
Coù TK “Vay ngaén haïn: 140.000

52
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VíVí dụdụ KếKế toántoán TổngTổng hộphộp –– KếKế toántoán chi chi tiếttiết ((tttt))

Tính số dư cuối kỳ các tài khỏan và cho 
hậ ét Biết ố d đầ kỳ hà Anhận xét. Biết số dư đầu kỳ hàng A: 

20.000, hàng B: 10.000. Nợ phải trả 
người bán M đầu kỳ là 50.000 và người 
bán N: 15.000

53

Chöùng töø
Soá Ngaøy

Dieãn giaûi Taøi khoaûn 
ñoái öùng

Soá tieàn
Nôï Coù

Soá Dö  ngaøy 1.7.201x

Sổ chi tiết 
Tài khoản: Phải trả cho người bán  Đối tượng: người bán C

g y

Coäng phaùt sinh
Soá Dö 31.7.201x

54
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

CHƯƠNG 4

KhóaKhóa sổsổ vàvà
lậplập báobáo cáocáo
tàitài chínhchính
TrìnhTrình bàybày: : LýLý NguyễnNguyễn Thu Thu NgọcNgọc

1

Mục tiêuMục tiêu
• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:

– Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp 
dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một 
thời kỳ.

– Thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ 
cơ bản.

– Sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để 
hoàn thành chu trình kế toán.

2

– Lập các báo cáo tài chính đơn giản.
– Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC. 

2

Nội dungNội dung
• Nhắc lại một số khái niệm

Cá  ê  tắ  kế t á  liê   đế  iệ  • Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc 
xác định lợi nhuận 

• Các khoản điều chỉnh và các bút toán điều 
chỉnh 

• Các bút toán khóa sổ và kết chuyển 

3

• Hoàn thành chu trình kế toán 
• Phương pháp bảng tính trong kế toán

3

Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm
• Kỳ kế toán 

Giả đị h kỳ kế t á  h  ằ  á  h t • Giả định kỳ kế toán cho rằng các hoạt 
động kinh tế của doanh nghiệp có thể chia 
vào những thời kỳ nhất định, ví dụ tháng, 
quý hay năm. 

• Việc phân chia này giúp cung cấp thông 
tin kịp thời cho người sử dụng để ra quyết 

4

tin kịp thời cho người sử dụng để ra quyết 
định.

• Trong thực tế, kỳ kế toán thường được 
chọn là một năm – gọi là niên độ kế toán.

4
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Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm
• Cơ sở dồn tích và phù hợp

Cơ ở dồ  tí h ê  ầ  iệ  hi hậ  à • Cơ sở dồn tích yêu cầu việc ghi nhận và 
báo cáo về tài sản, nguồn vốn, doanh thu 
và chi phí dựa trên cơ sở nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh chứ không phải dựa trên cơ sở 
thu tiền hay chi tiền. 

• Phù hợp yêu cầu phải xác định chi phí phù 

5

• Phù hợp yêu cầu phải xác định chi phí phù 
hợp với doanh thu trong kỳ để xác định 
đúng đắn kết quả kinh doanh của kỳ kế 
toán.

5

Các nguyên tắc kế toán liên Các nguyên tắc kế toán liên 
quan đến xác định lợi nhuậnquan đến xác định lợi nhuận

• Lợi nhuận và cơ sở dồn tích.
• Kỳ kế toán.
• Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.
• Nguyên tắc phù hợp 

6

• Nguyên tắc phù hợp 

6

Lợi nhuận và cơ sở dồn tíchLợi nhuận và cơ sở dồn tích

7

Khái niệm lợi nhuận gắn với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

7

Kỳ kế toán và lợi nhuậnKỳ kế toán và lợi nhuận

Thôøi ñieåm Thôøi ñieåmThôøi ñieåmThôi ñiem 
chi tieàn

Thôi ñiem 
thu tieàn

Thôi ñiem 
tieâu thuï

Nieân ñoä X-1 Nieân ñoä X Nieân ñoä X+1

8

Chi phí Doanh thu

8
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Cơ sở dồn tích và Cơ sở tiềnCơ sở dồn tích và Cơ sở tiền

Kế toán dồn tích

Ghi nhận chi phí 

Ghi nhận doanh 
thu khi phát sinh.

Kế toán tiền

Ghi nhận chi phí 

Ghi nhận doanh 
thu khi thu tiền.

9

khi phát sinh.khi chi tiền.

9

Bài tập thực hành 1Bài tập thực hành 1
• Công ty Kho Vận Ngoại Thương cho Cty 

Thủy Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá Thủy Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá 
12 triệu đồng/tháng. Ngày 2 tháng 1, Cty 
Nam Việt trả ngay 36 triệu cho thời gian 
thuê kho từ 1/1 đến 31/3. 

• Ghi nhận theo cơ sở dồn tích và theo cơ sở
tiền cho mỗi trường hợp  tại từng công ty?

10

tiền cho mỗi trường hợp, tại từng công ty?

10

NguyênNguyên tắctắc ghighi nhậnnhận doanhdoanh thuthu
• Doanh thu được ghi nhận khi phát

sinh chứ không căn cứ vào thời điểm
à d h hiệ th đượ tiềmà doanh nghiệp thu được tiền.

–Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời
điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ và
khách hàng chấp nhận.

–Về số tiền, doanh thu là giá bán của sản
ẩ

11

phẩm, hàng hóa đã bán và dịch vụ đã
cung cấp cho khách hàng.   

11

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 22
 Saigon Tourist nhận thực hiện tour du lịch Hàn

Quốc cho đoàn khách gồm giảng viên Khoa Kế
Toán – Kiểm Toán trường Đại Học Mở và người
thân của họ. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, kháchthân của họ. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, khách
hàng trả phí trọn gói là 520 triệu đồng. Chuyến
du lịch được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 11 
tháng 8 năm 2011. 

 Kế toán của công ty sẽ ghi nhận doanh thu vào
thời điểm nào?

 Giả sử để giành được một khách hàng mới, công
ty đã chấp nhận thực hiện một dịch vụ cho khách

12

ty đã chấp nhận thực hiện một dịch vụ cho khách
hàng này với giá chỉ 350 triệu trong khi giá
thông thường của dịch vụ này là 400 triệu. Kế
toán của công ty ghi nhận doanh thu là bao
nhiêu? 

12
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Nguyên tắc phù hợpNguyên tắc phù hợp
• Nguyên tắc phù hợp yêu cầu người 

kế t ákế toán:
–Xác định tất cả các chi phí phát sinh 

trong mỗi kỳ kế toán và đo lường các 
chi phí đó;

–Làm cho chi phí phù hợp với doanh thu 
ỗ ỳ ế á

13

trong mỗi kỳ kế toán.

13

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 2 (2 (tttt))
• Để phục vụ cho tour du lịch Hàn quốc, Saigon 

Tourist đã chi 200 triệu mua vé máy bay vào
à / / á ậ d đã ừngày 20/7/2011. Các vật dụng đã mua từ

1/4/2011 là 120 triệu trong đó xuất dùng cho
tour này 20 triệu. Chi phí chi tiêu tại Hàn quốc
được ứng cho hướng dẫn viên ngày 31/7/2011 là
100 triệu, tuy nhiên thực tế chi là 92 triệu. Tiền
thù lao hướng dẫn viên 120 triệu được thanh toán
vào ngày 1/9/2011. 

ậ á í ê ắ ù

14

• Ghi nhận các chi phí theo nguyên tắc phù hợp

14

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 2 (2 (tttt))
• Tính lợi nhuận

của Saigon 
Tourist trong tour 
trên. Nhận xét về
lợi nhuận này?

1515

Bút toán điều chỉnhBút toán điều chỉnh
• Cuối mỗi kỳ kế toán, một quá trình 
điề  hỉ h ầ  đượ  thự  hiệ  hằ  điều chỉnh cần được thực hiện nhằm 
hai mục đích:
–Bảo đảm xác định và đo lường đầy đủ 

doanh thu, chi phí của kỳ (theo nguyên 
tắc dồn tích và phù hợp);

ẵ

16

–Đưa các tài khoản về trạng thái sẵn 
sàng cho việc lập Báo cáo tài chính. 

16
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Bút toán điều chỉnhBút toán điều chỉnh
• Các bút toán điều chỉnh cơ bản:

í ả ớ–Chi phí trả trước 
–Khấu hao TSCĐ
–Chi phí dồn tích
–Doanh thu dồn tích
–Doanh thu chưa thực hiện

17

Doanh thu chưa thực hiện

17

Chi phí trả trướcChi phí trả trước
• Chi phí trả trước là các khoản đã chi 

 t  ột kỳ kế t á  hư  l i ó ra trong một kỳ kế toán nhưng lại có 
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 
của nhiều kỳ kế toán sau đó. 

• Điều chỉnh chi phí trả trước là phân 
bổ chi phí trả trước vào các kỳ kế 

18

bổ chi phí trả trước vào các kỳ kế 
toán một cách phù hợp.

18

CácCác loạiloại chi chi phíphí trảtrả trướctrước
thườngthường gặpgặp

• Tiền thuê mặt bằng trả trước
ể• Tiền bảo hiểm

• Chi phí quảng cáo trả trước

1919

TK “Chi TK “Chi phíphí trtrảả trtrướướcc””
Là một tài khoản tài sản, phản ảnh tình hình hiện
có và tăng, giảm của các khoản chi phí trả trước

TK Chi phí trả trước

Phân bổ chi phí trả
trước vào CP SXKD 

hàng kỳ

Chi phí trả trước
phát sinh

SD: CP trả trước
cuối kỳ  còn phải

2020

cuối kỳ, còn phải
phân bổ cho các kỳ
sau
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Bài tập thực hành 3Bài tập thực hành 3
• Ngày 1.3.20x1 Công ty TNHH Hải Nam đã chi 

 480 t iệ  để th ê 1 kh  hà  ủ  ô  t  ra 480 triệu để thuê 1 kho hàng của công ty 
An Thái nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất 
với thời gian thuê là 12 tháng. Thời gian bắt 
đầu thuê kho từ 1/4/20x1.

• Ngày 28.3.20x1 Công ty bỏ ra 120 triệu để 
mua bảo hiểm cháy nổ cho kho hàng vừa thuê 
ớ ờ ă ừ ô ờ

21

với thời hạn 1 năm từ công ty AIG. Thời gian 
bắt đầu tính bảo hiểm là 1/4/20x1. 

• Yêu cầu:
– Ghi nhận nghiệp vụ trên vào các tháng 3 và 4.
– Bút toán nào là bút toán điều chỉnh?

21

Khấu hao tài sản cố địnhKhấu hao tài sản cố định
• Sự phân bổ giá gốc của tài sản cố 
đị h à  hi hí đượ  i là khấ  h  định vào chi phí được gọi là khấu hao. 

• Khấu hao cần được phân bổ một 
cách có hệ thống trong thời gian sử 
dụng hữu ích của tài sản.

• Có nhiều phương pháp khấu hao  

22

• Có nhiều phương pháp khấu hao, 
phương pháp phổ biến là khấu hao 
đường thẳng.

22

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 44
• Trong tháng 8/20x1, Photo SV đã 

mua một máy photocopy với giá gốc mua một máy photocopy với giá gốc 
là 24 triệu đồng và đưa vào sử dụng 
từ ngày 1/9/20x1. Thời gian sử dụng 
hữu ích ước tính là 2,5 năm. Tính chi 
phí khấu hao thiết bị trên theo 
phương pháp đường thẳng:

23

phương pháp đường thẳng:
–Cho 1 tháng
–Cho năm 20x1

23

TK “TK “TàiTài sảnsản cốcố địnhđịnh””
Là tài khoản tài sản, phản ánh tình 

hình tăng, giảm, hiện có TSCĐ theo hình tăng, giảm, hiện có TSCĐ theo 
nguyên giá TK Tài Sản Cố

địnhNguyên giá TSCĐ 
giảm đi

Nguyên giá TSCĐ 
tăng lên

SD: NG TSCĐ hiện
có

2424

có
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TK TK KhKhấấuu haohao llũũyy kkếế
- Phaûn aûnh soá hieän coù vaø tình tình taêng, giaûm giaù trò 

hao moøn TSCÑ
- Laø TK ñieàu chænh giaûm cho caùc TK phản ảnh 

TSCĐ
TK Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế taêng 
leân do trích khấu hao

Khấu hao lũy kế của 
TSCĐ giaûm ñi

SD: Số khấu hao lũy

2525

SD: Số khấu hao lũy 
kế của TSCÑ hieän coù

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 55
• Ghi nhận các nghiệp

à khấ h ámua và khấu hao máy
photocopy của Photo 
SV vào tháng 8 và
tháng 9 năm 20x1.

• Bút toán nào là bút
toán điều chỉnh?

26

• Tính giá trị còn lại của
máy vào cuối tháng
9/20x1 và cuối năm
20x1, 20x2?

26

Chi phí dồn tíchChi phí dồn tích
• Chi phí dồn tích là các khoản chi phí
đã phát sinh nhưng doanh nghiệp
chưa trả, vì vậy còn được gọi là chi 
phí phải trả:
– Chi phí tiền lương của tháng, sẽ trả đầu tháng

sau

27

– Chi phí dịch vụ sử dụng chưa thanh toán
– Chi phí lãi vay đã phát sinh nhưng chưa đến

kỳ trả

27

Chi Chi phíphí dồndồn tíchtích
• Với các khoản chi phí trên, kế toán

ghi nhận cùng với một khoản Nợ
phải trả.   

2828
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Các tài khoản chi phí Các tài khoản chi phí 
dồn tíchdồn tích

Là các tài khoản nợ phải trả, như: TK 
Phải trả NLĐ  Phải trả người bán  chi Phải trả NLĐ, Phải trả người bán, chi 
phí phải trả…

TK Phải trả người lao động
Các khoản phải trả
cho người lao động

SD: Số còn phải

Các khoản đã trả
cho người lao động

2929

SD: Số còn phải
trả cho người lao
động

Bài tập thực hành Bài tập thực hành 66
• Trong tháng 9/20x1, công ty Xuân Quang 

có các chi phí sau:có các chi phí sau:
– Tiền lương nhân viên 30 triệu sẽ thanh toán 

vào ngày 5/10/20x1
– Lãi vay ngân hàng ACB 3 triệu, chưa đến kỳ 

trả lãi nhưng công ty tự tính theo hợp đồng 
vay.

– Tiền thuê văn phòng của công ty Uni 10 triệu 

30

p g g y ệ
đồng, công ty đã nhận được hóa đơn nhưng 
chưa trả vì kỳ hạn thanh toán là ngày 
10/10/20x1

• Ghi nhận các chi phí trên thế nào vào 
tháng 9/20x1? Bút toán nào là bút toán 
điều chỉnh?

30

Doanh thu dồn tíchDoanh thu dồn tích
• Doanh thu dồn tích là các khoản 

d h th  đã thự  hiệ  đã hát i h doanh thu đã thực hiện, đã phát sinh 
nhưng chưa thu được bằng tiền. 

• Doanh thu dồn tích còn gọi là doanh 
thu chưa thu tiền.

• Kế toán ghi nhận doanh thu đã phát 

31

• Kế toán ghi nhận doanh thu đã phát 
sinh cùng với một khoản nợ phải thu.

31

TàiTài khoảnkhoản PhảiPhải thuthu củacủa KHKH
- Là tài khoản Tài sản, phản ảnh tình hình hiện

có và tăng, giảm các khoản phải thu củag, g p
khách hàng

- Mở chi tiết theo dõi thanh toán với từng khách
hàng

TK Phải thu của khách hàng
Các khoản đã thuCác khoản phải thu

3232

của khách hàng

SD: Số còn phải
thu của khách
hàng

Các khoản phải thu
của khách hàng
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Bài tập thực hành Bài tập thực hành 77
• Trong tháng 9/20x1, công ty Uni có các 

nghiệp vụ sau:g ệp ụ
– Thu tiền cho thuê văn phòng tháng 8/20x1 của 

công ty Xuân Quang.
– Phát hành hóa đơn tính tiền thuê tháng 9/20x1 

của công ty Xuân Quang.
• Hợp đồng thuê văn phòng được ký cho cả 

năm 20x1, tiền thuê mỗi tháng 10 triệu 
đồng  thanh toán vào ngày 10 tháng sau  

33

đồng, thanh toán vào ngày 10 tháng sau. 
Công ty Xuân Quang luôn thanh toán đúng 
hạn

• Ghi nhận tài khoản nợ phải thu của Uni 
tháng 9/20x1? Bút toán nào là bút toán 
điều chỉnh? 33

Doanh thu chưa thực hiệnDoanh thu chưa thực hiện
• Việc nhận trước tiền của khách hàng 

à  kết ẽ bá  hà  h  thự  và cam kết sẽ bán hàng hay thực 
hiện dịch vụ làm phát sinh một 
khoản nợ phải trả gọi là Doanh thu 
chưa thực hiện. 

3434

TK TK DoanhDoanh thuthu chưachưa thựcthực hiệnhiện
Là tài khoản Nợ phải trả, phản ảnh
tình hình hiện có và tăng  giảm cáctình hình hiện có và tăng, giảm các
khoản doanh thu chưa thực hiện.

TK Doanh thu chưa thực hiện
Các khoản doanh thu
chưa thực hiện phát

sinh

Chuyển phần doanh
thu đã thực hiện về
tài khoản Doanh thu

3535

SD: Doanh thu
chưa thực hiện cuối
kỳ

Bài tập thực hành Bài tập thực hành 88
• Công ty Uni có một khách hàng mới là 

công ty Hà Anh  Hợp đồng thuê văn phòng công ty Hà Anh. Hợp đồng thuê văn phòng 
yêu cầu Hà Anh trả tiền thuê trước 6 
tháng là 60 triệu đồng. Hợp đồng có hiệu 
lực từ 1/7/20x1. Ngày 25/6, công ty Hà 
Anh đã thanh toán 60 triệu đồng bằng tiền 
gửi ngân hàng.

36

g g g
• Ghi nhận nghiệp vụ trên vào tháng 6 và 

tháng 7/20x1 trên sổ sách của Uni. Bút 
toán nào là bút toán điều chỉnh?

36
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BútBút toántoán điềuđiều chỉnhchỉnh –– TómTóm tắttắt
• Vào cuối kỳ, người kế toán tự hỏi:

–Có chi phí nào đã chi cần được phân bổ
vào chi phí kỳ này không?vào chi phí kỳ này không?

–Đã tính đầy đủ khấu hao tài sản cố định
chưa?

–Có chi phí nào chưa chi nhưng cần tính
vào chi phí kỳ này không?
Có khoản doanh thu nào đã thực hiện

37

–Có khoản doanh thu nào đã thực hiện
nhưng chưa thu tiền hay không?

–Có khoản doanh thu chưa thực hiện nào
cần tính vào kỳ này không?

37

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 9 9 
• Tiếp theo bài tập thực hành 4 của chương 3;
• Giả sử Photo SV chính thức khai trương vàGiả sử Photo SV chính thức khai trương và

cung cấp dịch vụ từ ngày 1/9/20x1 với các
nghiệp vụ kinh doanh phát sinh trong tháng 9 
như sau:
1. Thuê sinh viên phát tờ rơi quảng cáo: 1 triệu, chi 

bằng tiền mặt.
2. Xuất vật liệu sử dụng trong tháng: 180 ram giấy, 

giá 9,9 triệu đồng; 45 hộp mực, giá 3,6 triệu đồng.

38

g , ệ g; ộp ự , g , ệ g
3. Thu tiền mặt do cung cấp dịch vụ cho khách hàng: 

13 triệu đồng.
4. Chi tiền mặt trả nốt nợ cho người bán thiết bị: 12 

triệu đồng.
• Các NVKT phát sinh trong tháng 9 đã được ghi

nhận và phản ảnh vào sơ đồ tài khoản như
sau:  

38

Photo SV: Photo SV: SơSơ đồđồ tàitài khoảnkhoản thángtháng 9/20x1 (9/20x1 (chưachưa điềuđiều
chỉnhchỉnh) ) 

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt Phải trả cho người bán Vốn đầu tư của CSH

SD: 33 12 :SD 100 :SD
(3)    13  1 (1) (4)      12

12 (4) CPS:          /
CPS:    13  13 CPS:   12 100 :SD

ấSD: 33  0 :SD Doanh thu cung cấp dịch vụ
13 (3)

CPS:    /  13
13 :SD

Chi phí trả trước Chi phí quảng cáo
SD:   36 (1) 1

CPS:   1  /
CPS:      / / SD:     1
SD:     36 Chi phí vật liệu

Vật liệu (1) 13,5

39

Vật liệu (1) 13,5
SD:    19 CPS:   13,5  /

13,5 (2) SD:     13,5
CPS:     / 13,5

SD:      5,5
TSCĐ HH (máy photo)
SD:      24

CPS:      / /
SD:   24 39

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 9 (9 (tttt))
• Cho biết thêm:

– Có một khoản doanh thu đã thực hiện, khách
hàng sẽ thanh toán trong tháng 10: 8 triệu
đồđồng;

– Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, 
điện thoại… đã sử dụng trong tháng 9, sẽ
thanh toán trong tháng 10: 1,5 triệu đồng.

• Yêu cầu:
– Xác định các bút toán điều chỉnh mà Photo SV 

40

ị
cần thực hiện vào cuối tháng 9/20x1;

– Định khoản các bút toán kết chuyển và phản
ảnh vào sơ đồ tài khoản;

– Xác định kết quả kinh doanh của Photo SV 
trong tháng 9/20x1 40
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BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 99–– CácCác
khoảnkhoản cầncần điềuđiều chỉnhchỉnh

• Phân bổ tiền thuê mặt bằng
• Trích khấu hao thiết bị
• Ghi nhận chi phí lương phải trả
• Ghi nhận chi phí dịch vụ chưa thanh

toán
h hậ d h h dồ í h

41

• Ghi nhận doanh thu dồn tích

41

Photo SV
BẢNG ĐỊNH KHOẢN CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Tháng 9/20x1                                     (đvt: triệu đồng)

Số TT Diễn giải / tài khoản đối ứng
Số tiền

Nợ Có
(a) Phân bổ tiền thuê mặt bằng:

Nợ TK Chi phí thuê mặt bằng 3
Có TK Chi phí trả trước 3

(b) Trích khấu hao thiết bị:
Nợ TK Chi phí khấu hao 0,8
Có TK Hao mòn TSCĐ HH 0,8

(c) Ghi nhận chi phí lương phải trả:

Nợ TK Chi phí lương 2,6
Có TK Phải trả người lao động 2,6

(d) Ghi hậ hi hí dị h hư th h t á

42

(d) Ghi nhận chi phí dịch vụ chưa thanh toán

Nợ TK Chi phí dịch vụ mua ngoài 1,5
Có TK Phải trả cho người bán 1,5

(e) Ghi nhận doanh thu dồn tích:
Nợ TK Phải thu của khách hàng 8
Có TK Doanh thu dịch vụ 8

Các TK thuộc Vốn chủ sở hữu sau các bút toán điều chỉnh
Chi phí lương Doanh thu dịch vụ

13   (3)
(c)      2,6 8   (d)

SD:     
2,6 

21     :SD

CP thuê mặt bằng
(a)   3 

SD:     3 
Lợi nhuận chưa phân 

phối
00     :SD

CP vật tư
(l)      
1,4

SD:   
13,5 

SD:     
1,4

Vốn đầu tư của chủ 
SH

CP khấu hao 100    :SD
(b)   

0,8 
SD:     
0,8 

KẾT CHUYỂN VÀ KHÓA SỔKẾT CHUYỂN VÀ KHÓA SỔ
• Nhắc lại một số khái niệm
• Tài khoản xác định kết quả kinh

doanh
• Các bút toán kết chuyển

4444
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Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm
• Tài khoản doanh thu

á ă ê ó ậ–Phát sinh tăng bên Có (ghi nhận DT)
–Phát sinh giảm bên Nợ 
–Số dư tạm thời bên Có

• Tài khoản Chi phí
–Phát sinh tăng bên Nợ (ghi nhận CP)

45

–Phát sinh tăng bên Nợ (ghi nhận CP)
–Phát sinh giảm bên Có
–Số dư tạm thời bên Nợ

45

TàiTài khoảnkhoản XácXác địnhđịnh kếtkết quảquả KDKD
Là tài khoản đặc biệt nhằm tổng hợp toàn
bộ doanh thu và chi phí trong một kỳ để
tính ra kết quả kinh doanh (lãi / lỗ) của kỳtính ra kết quả kinh doanh (lãi / lỗ) của kỳ
kế toán

TK Xác định kết quả kinh doanh

- Các khoản chi phí kết
chuyển sang;

- Các khoản doanh thu, 
thu nhập kết chuyển

4646

- Kết chuyển số lãi về
TK “Lợi nhuận chưa
phân phối”

sang;
- Kết chuyển số lỗ về
TK “Lợi nhuận chưa
phân phối”

TK Giaù voán haøng baùn

TK Chi phí taøi chính

TK Xaùc ñònh KQKD

Keát chuyeån GVHB
K/c DT thuaàn

TK Doanh thu BH…

TK  Chi phí tai chính

TK Chi phí baùn haøng

TK Chi phí QLDN

TK DT HÑ Taøi chính

TK Thu nhaäp khaùc

Keát chuyeån CP TC

Keát chuyeån CPBH

Keát chuyeån CP QLDN 

K/c DT hoaït ñoäng TC

K/c TN khaùc

47

TK Lôïi nhuaän chöa PP

Keát chuyeån soá loã

Keát chuyeån soá laõi

TK Chi phí khaùc
Keát chuyeån CP khaùc

…… 47

Các bút toán kết chuyểnCác bút toán kết chuyển
• Kết chuyển doanh thu

ể• Kết chuyển chi phí
• Kết chuyển lãi/lỗ

4848
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BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 9 9 –– tiếptiếp
theotheo

• Yêu cầu:
h h ệ á bú á kế h ể d h h h hí– Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí

của Photo SV tháng 9/20x1;
– Xác định kết quả kinh doanh tháng 9/20x1 và kết

chuyển về tài khoản liên quan!   

4949

PHOTO SV
CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN XÁC ĐỊNH KQKD

Tháng 9/20x1                                     (đvt: triệu đồng)

Số TT Diễn giải / tài khoản đối ứng
Số tiền

Nợ Có
ế ể(f) Kết chuyển doanh thu dịch vụ:

Nợ TK Doanh thu dịch vụ 21
Có TK Xác định kết quả kinh doanh 21

(g) Kết chuyển chi phí lương:
Nợ TK Xác định KQKD 2,6
Có TK Chi phí lương 2,6

(h) Kết chuyển chi phí thuê mặt bằng:
Nợ TK Xác định KQKD 3
Có TK Chi phí thuê mặt bằng 3

(i) Kết h ể hi hí ật tư

50

(i) Kết chuyển chi phí vật tư:
Nợ TK Xác định KQKD 13,5

Có TK Chi phí vật tư 13,5
(j) Kết chuyển chi phí khấu hao:

Nợ TK Xác định KQKD 0,8
Có TK Chi phí khấu hao 0,8

CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN XÁC ĐỊNH KQKD
Tháng 9/20x1                                     (đvt: triệu đồng)

Số TT Diễn giải / tài khoản đối ứng
Số tiền

Nợ Có
(k) Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài:( ) y p ị ụ g

Nợ TK Xác định KQKD 1,5
Có TK Chi phí dịch vụ mua ngoài 1,5

(l) Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài:
Nợ TK Xác định KQKD 1
Có TK Chi phí quảng cáo 1

(m) Kết quả KD: Lãi (lỗ) thuần = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 21 – 22,4
= - 1,4 => lỗ
Kết chuyển lỗ thuần:
Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 1,4

51

Có TK Xác định kết quả kinh doanh 1,4

Chi phí lương Xác định kết quả KD Doanh thu dịch vụ
13   (3)

(c)      2,6 8   (d)
SD:      
2,6 

21     :SD

2,6  (g)
(g)        
2,6

21   (f) (f)     21

CP thuê mặt bằng
(a)   3 

SD:     3 SD:     3 

3     (h)
(h)        
3

Lợi nhuận chưa phân 
phối

00 :SD

CP vật tư
(l)       
1,4

SD:   
13,5 

SD:
1,4

13,5   (i)
(i)        

13,5

Vốn đầu tư của chủ SH

52

CP khấu hao 100    :SD
(b)   

0,8 
SD:      
0,8 

0,8    (j) (j)        0,8

CP dịch vụ mua ngoài
(e)       1,5

SD:     
1,5 

1 5    (k) (k)        1 5
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BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 1010
• Cty TM và DV Hoa Mai chuyên bán máy in và mực

in công nghiệp. Trong tháng 4/20x2, có tình hìnhin công nghiệp. Trong tháng 4/20x2, có tình hình
sau (ngđ):
– Doanh thu bán máy in công nghiệp là 1.500.000, khách

hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản là 1.000.000. 
Giá vốn của số máy in đã bán trong tháng là 1.200.000;

– Doanh thu bán mực in công nghiệp là 200.000, thu tiền
mặt. Giá vốn mực in đã bán là 120.000.
Chi hí tiề lươ hải t ả t thá  

53

– Chi phí tiền lương phải trả trong tháng: 
• Cho các nhân viên kỹ thuật, lắp ráp, bảo trì, giao nhận là

25.000;
• Cho nhân viên văn phòng: 18.000.

53

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 10 (10 (tttt))
– Chi phí điện thoại, điện, nước chung của doanh nghiệp là

7.500.

– Chi phí quảng cáo phải trả là 24.000. 

– Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý DN: 9.000 

– Chi phí lãi vay ngân hàng trong tháng là 80.000; Lãi tiền
gửi ngân hàng theo giấy báo của ngân hàng là 1.800.

– Thanh lý một số thiết bị đã khấu hao hết, thu được 1.200.

Th ế ất th ế TNDN là 25%

54

– Thuế suất thuế TNDN là 25%.

• Yêu cầu:
a. Phản ảnh vào các tài khoản cần thiết cho việc xác định kết

quả KD;

b. Thực hiện các bút toán kết chuyển, xác định kết quả KD 
tháng 4/20x2.

54

HOÀN TẤT CHU TRÌNH KẾ HOÀN TẤT CHU TRÌNH KẾ 
TOÁN TOÁN 

• Chu trình kế toán là một quá trình gồm
á ớ ô ệ ế ácác bước công việc được kế toán thực

hiện trong một kỳ kế toán:
– Đầu kỳ: Mở TK với số dư đầu kỳ
– Trong kỳ: Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh
Cuối kỳ:

55

– Cuối kỳ:
• Ghi nhận các bút toán điều chỉnh, các bút toán kết

chuyển;
• Khóa sổ các tài khoản và lập bảng cân đối tài

khoản;
• Lập các báo cáo tài chính 55

Khóa sổKhóa sổ
• Khóa sổ là việc tính tổng số phát

i h ỗi bê à ố dư ối kỳ t êsinh mỗi bên và số dư cuối kỳ trên
các tài khoản vào thời điểm kết thúc
kỳ kế toán

• Số liệu từ các tài khoản sẽ là cơ sở
để lập báo cáo tài chính

56

để lập báo cáo tài chính

56
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Nhắc lại một số khái niệmNhắc lại một số khái niệm
• Hệ quả của kết cấu tài khoản

• Hệ quả của nguyên tắc ghi sổ kép

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

Tổng số dư Nợ 
của các tài khoản

Tổng số dư Có 
của các tài khoản=

57

g p ợ
của các tài khoản

g p
của các tài khoản=

57

Bảng cân đối tài khoảnBảng cân đối tài khoản

Dö ñaàu kyø Phaùt sinh trong kyø Dö cuoái kyø
Taøi khoaûn

Dö ñau ky Phat sinh trong ky Dö cuoi ky

Nôï Nôï NôïCoù Coù Coù

58

Coäng A A B B C C

14 58

Lập báo cáo tài chính Lập báo cáo tài chính 
• Kế toán sử dụng các số dư cuối kỳ

trên các tài khoản tài sản, nợ phải
trả và vốn chủ sở hữu để lập Bảng
cân đối kế toán.

• Kế toán sử dụng số phát sinh trên
các tài khoản doanh thu và chi phí

59

các tài khoản doanh thu và chi phí
để lập Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh.

59

Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán 

TK Nợ phải trả

Tài 
sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở 

TK tài sản

DCK

TK Nợ phải trả

DCK

TK Vốn chủ sở hữu

60

hữu

DCK

60
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Xác định KQKD

Doanh thu

Chi phí

K/c Doanh thu

K/c Chi phí

61

Lợi nhuận

61

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành 1111
• Tiếp tục với ví dụ về Photo SV: 

Khó ổ á tài kh ả à lậ Bả â đối tài• Khóa sổ các tài khoản và lập Bảng cân đối tài
khoản;

• Lập các báo cáo tài chính của Photo SV tháng
9/20x1.

6262

ĐánhĐánh giágiá qua qua báobáo cáocáo tàitài chínhchính

• Một số tỷ số cơ bản
ỷ ố–Tỷ số nợ

–Tỷ số thanh toán ngắn hạn
–Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
–Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

6363

Bài tập thực hànhBài tập thực hành
• Sử dụng báo 

cáo tài chính 
của REE 2010 
để tính các tỷ 
số và nhận xét

6464
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Bài tập thực hànhBài tập thực hành
• Tìm BCTC 2010 

của các công ty 
Vinamilk, FPT, 
Minh Phú, Kinh 
Đô.

• Tính các tỷ số http://cafef vn

65

• Tính các tỷ số 
của các công ty 
này và so sánh 
với REE.

http://cafef.vn

65
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM

CHƯƠNG 5+6

Quy trình kế toán Quy trình kế toán --
Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin 
kế toánkế toán

TrìnhTrình bàybày: : LýLý NguyễnNguyễn Thu Thu NgọcNgọc

1

Mục tiêuMục tiêu
• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:

– Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toánNêu các bước công việc trong một quy trình kế toán.
– Giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế 

toán.
– Trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán 

chủ yếu.
– Trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công 

tác kế toán trong một doanh nghiệp. 
Trình bày những vấn đề cơ bản của việc ứng dụng công 

2

– Trình bày những vấn đề cơ bản của việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác kế toán 

2

Nội dungNội dung
• Tổng quan về quy trình kế toán  

Chứ  từ kế t á   • Chứng từ kế toán  
• Sổ sách kế toán  
• Hệ thống thông tin kế toán 

33

Tổng quan về quy trình kế Tổng quan về quy trình kế 
toán toán 

• Khái niệm 
• Các nội dung của quy trình kế toán 
• Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán 

44
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Khái niệm quy trình kế toánKhái niệm quy trình kế toán
• Quy trình kế toán là các bước của 

ột á t ì h ử lý dữ liệ  để hì h một quá trình xử lý dữ liệu để hình 
thành thông tin kế toán.

55

Các nội dung của quy trình kế Các nội dung của quy trình kế 
toán toán 

• Quy trình kế toán bao gồm:
é ầ ê ứ ừ ế á–Ghi chép ban đầu trên chứng từ kế toán 

–Xử lý trên sổ sách kế toán 
–Lập và trình bày các báo cáo kế toán

• Lồng ghép trong quy trình kế toán là 
việc kiểm soát các hoạt động

6

việc kiểm soát các hoạt động

6

Quy trình kế toánQuy trình kế toán

Dữ liệu 
kinh tế

Ghi chép 
ban đầu
(Chứng 

từ)

Phân loại, 
ghi chép, 
tổng hợp 
(Sổ sách)

Cung cấp 
thông tin
(Báo cáo)

Thông 
tin

77

Kiểm soát nội bộ và kế toán Kiểm soát nội bộ và kế toán 
• Kiểm soát nội bộ là quá trình do 

ười ả  lý  hội đồ  ả  t ị à người quản lý, hội đồng quản trị và 
các nhân viên của đơn vị chi phối, nó 
được thiết lập để cung cấp một sự 
đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các 
mục tiêu của đơn vụ nói chung. 

8

• KSNB tăng cường độ tin cậy của báo 
cáo tài chính 

8
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Các thí dụCác thí dụ
• Phân chia trách nhiệm giữa kế toán 

à thủ ỹvà thủ quỹ
• Phê duyệt các nghiệp vụ trước khi 

thực hiện
• Đối chiếu các số liệu định kỳ
• Kiểm toán nội bộ

9

• Kiểm toán nội bộ

9

Chứng từ kế toán Chứng từ kế toán 
• Chứng từ kế toán là những giấy tờ và 
ật  ti  hả  ả h hiệ   vật mang tin phản ảnh nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh và đã 
hoàn thành, làm căn cứ để ghi sổ kế 
toán. 

1010

Vai trò của chứng từVai trò của chứng từ
• Là khâu ghi chép ban đầu có ý nghĩa quan 

trọng đối với chất lượng thông tin kế toán  trọng đối với chất lượng thông tin kế toán. 
• Là phương tiện truyền đạt thông tin phục 

vụ cho việc quản lý. 
• Là cơ sở để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp 

của nghiệp vụ kinh tế. 
• Có ý nghĩa pháp lý trong việc giải quyết 

11

ý g p p ý g ệ g q y
các vụ tranh chấp, kiện tụng. 

11

Phân loại chứng từPhân loại chứng từ
• Phân  loại theo nội dung phản ảnh:

– Chứng từ về tiền tệ: Phiếu thu  Phiếu chi  Giấy Chứng từ về tiền tệ: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy 
báo Nợ, Giấy báo Có...

– Chứng từ về hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, 
Phiếu xuất kho ...

– Chứng từ về lao động và tiền lương: Bảng 
chấm công, Bảng thanh toán tiền lương ...

– Chứng từ về bán hàng: Hoá đơn GTGT (hay 

12

g g ( y
Hoá đơn bán hàng) ...

– Chứng từ về TSCĐ: biên bản giao nhận TSCĐ, 
biên bản thanh lý ... 

12
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Phân loại chứng từPhân loại chứng từ
• Phân  loại theo công dụng của chứng 

từ :từ :
–Chứng từ mệnh lệnh
–Chứng từ chấp hành
–Chứng từ liên hợp

1313

Phân loại chứng từPhân loại chứng từ
• Phân  loại theo nguồn gốc của chứng 

từ :từ :
–Chứng từ  bên trong
–Chứng từ bên ngoài

1414

Phân loại chứng từPhân loại chứng từ
• Phân  loại theo tính bắt buộc :

–Chứng từ bắt buộc
–Chứng từ hướng dẫn

1515

Bài tập thực hànhBài tập thực hành
• Cho biết chứng từ sau đây thuộc loại 

hứ  từ à  th  á  á h hâ  l i chứng từ nào theo các cách phân loại 
đã học:
–Phiếu chi tiền mặt
–Hóa đơn bán hàng của người bán
–Đơn đặt hàng

16

ơ đặ à g

16
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Yêu cầu đối với chứng từYêu cầu đối với chứng từ
• Phải bảo đảm tính trung thực, khách 

quan  tính chính xác của số liệu  quan, tính chính xác của số liệu. 
• Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu 

tố theo qui định. 
• Ghi chép trên chứng từ phải rõ ràng, đầy 
đủ, gạch bỏ phần còn trống. Không được 
tẩy xóa  sửa chữa trên các chứng từ  

17

tẩy xóa, sửa chữa trên các chứng từ. 

17

Các yếu tố của chứng từCác yếu tố của chứng từ
• Tên gọi và số hiệu của chứng từ kế toán;
• Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;g y, g, ập g ;
• Tên , địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của đơn vị 

hoặc cá nhân lập chứng từ;
• Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của đơn vị hoặc 

cá nhân nhận chứng từ;
• Nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh
• Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh 

18

Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền ghi bằng 
chữ.

• Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt 
chứng từ và những người có liên quan đến chứng 
từ kế toán.

18

BàiBài tậptập thựcthực hànhhành
Phân tích sự cần thiết của các nội dung trên chứng từ

1919

Lưu chuyển chứng từLưu chuyển chứng từ
• Lập và phản ảnh nghiệp vụ kinh tế

ể• Lưu chuyển chứng từ qua các bộ 
phận

• Kiểm tra chứng từ
• Hoàn chỉnh chứng từ và ghi sổ kế 

toán 

20

toán 
• Lưu trữ và bảo quản chứng từ

20
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Lập và phản ảnh nghiệp vụ kinh tếLập và phản ảnh nghiệp vụ kinh tế
• Chứng từ được lập tại bộ phận phát sinh 

nghiệp vụnghiệp vụ
• Chứng từ được lập thành nhiều liên, trong 
đó thường có 1 liên để lưu trữ tại bộ phận 
lập

• Trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, 
chứng từ được lập trong máy tính và in ra

21

chứng từ được lập trong máy tính và in ra

21

Lưu chuyển chứng từ qua các bộ phậnLưu chuyển chứng từ qua các bộ phận

• Chứng từ thường lưu chuyển qua nhiều bộ 
phận trước khi được dùng ghi sổ:phận trước khi được dùng ghi sổ:
– Xét duyệt nghiệp vụ
– Thực hiện nghiệp vụ

• Để thiết kế, đánh giá quá trình lưu chuyển 
chứng từ, người ta sử dụng lưu đồ 
(flowchart)

22

(flowchart)

22

Vận đơn Lập 
Hóa đơn

Ghi 
Nhật ký

A

Lập hóa đơn Kế toán 

Hóa đơn

Hóa đơn

Nhật ký

Nhật ký

Vận đơnKH

Hóa đơn

23

Hóa đơn
Sổ cái

N

N

KH

23

Kiểm tra chứng từKiểm tra chứng từ
• Người kế toán cần kiểm tra chứng từ trước 

khi ghi nhận:khi ghi nhận:
– Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của 

các chỉ tiêu phản ảnh trên chứng từ.
– Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh.
– Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin 

trên chứng từ.

24

g
– Kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý nội 

bộ của những người lập, kiểm tra, xét duyệt 
đối với từng loại chứng từ kế toán.

24
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Hoàn chỉnh chứng từ và ghi sổHoàn chỉnh chứng từ và ghi sổ
• Trước khi ghi sổ kế toán cần hoàn 

hỉ h hứ  từchỉnh chứng từ:
–Ghi giá vào các chứng từ cần tính giá;
–Phân loại chứng từ;
–Lập chứng từ tổng hợp hoặc lập định 

khoản kế toán trên chứng từ.

25

g

25

Lưu trữ và bảo quảnLưu trữ và bảo quản
• Sau khi ghi sổ kế toán xong, chứng 

từ kế t á  ầ  hải đượ  ắ  ế  từ kế toán cần phải được sắp xếp, 
phân loại, bảo quản và lưu trữ theo 
quy định của Luật kế toán.

• Khi cần thanh lý phải lập biên bản 
ghi lại những tài liệu đã được thanh 

26

ghi lại những tài liệu đã được thanh 
lý.

•

26

Sổ sách kế toán Sổ sách kế toán 
• Khái niệm

ổ• Phân loại sổ sách kế toán 
• Các hình thức tổ chức sổ sách kế 

toán
• Giới thiệu hình thức nhật ký chung 

2727

Khái niệmKhái niệm
• Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và 

lư  iữ á  hiệ   lưu giữ các nghiệp vụ. 
• Sổ sách kế toán cần được ghi chép 

dựa trên chứng từ kế toán 
• Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo 

cáo tài chính 

28

cáo tài chính 

28
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Phân loại sổ sách kế toán Phân loại sổ sách kế toán 
• Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ 

kế toán
– Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp 
cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký.

– Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và 
chi tiết, giúp kế toán lưu trữ thông tin và phản ảnh kiểm 
tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ:  Sổ cái, Sổ chi tiết...

– Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự thời 

29

Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự thời 
gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ. 

29

Chöùng töø
Soá Ngaøy

Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
Nôï Coù

Soá tieàn
Nôï Coù

Nhật ký chung (biểu mẫu rút gọn)

C1

N1

T1

2.1

2.1

3.1

Chi tieáp khaùch

Nhaäp haøng

Thu tieàn baùn haøng

642

156

111

111

331

2.000.000

2.000.000

15.000.000

2.000.000

2.000.000

30

511 15.000.000

30

Chöùng töø
Dieãn giaûi

Taøi 
khoaûn 

Soá tieàn

Sổ cái – Tài khoản Tiền mặt

Soá Ngaøy ñoái öùng Nôï

Soá dö 1.1.2001
Baùn thu tieàn maët
Chi tieáp khaùch
Chi mua vaät lieäu

511
642
152

20.000.000
15.000.000

2.000.000
7 000 000

01
01
02

2.1
2.1
3 1

31

Chi mua vaät lieäu
………

Coäng soá phaùt sinh

Soá dö 1.2.2001

152 7.000.000

120.000.000 95.000.000

45.000.000

02 3.1

31

Phân loại sổ sách kế toánPhân loại sổ sách kế toán
• Phân loại theo mức độ phản ảnh các 
đối tượng kế toánđối tượng kế toán
– Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí dụ: Sổ 
cái.

– Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở 
để phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những 
ố liệ  đã đượ  hả  ả h t ê  ổ tổ  hợ  Thí 

32

số liệu đã được phản ảnh trên sổ tổng hợp. Thí 
dụ: Sổ chi tiết vật tư,...

– Sổ kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch 
toán chi tiết.

32
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Chöùng töø
Soá Ngaøy

Dieãn giaûi Taøi khoaûn 
ñoái öùng

Soá tieàn
Nôï Coù

Sổ chi tiết khách hàng – CTy X

H1

T1

2.1

2.1

Dö 1.1.01

Giao haøng

Thu tieàn H245, 1.12.00

511

111

3.000.000

1.000.000

2.000.000

33

T4 5.1 Thu tieàn H231,5.12.00 111 1.000.000

Coäng thaùng 1.01
Dö 1.2.01

1.000.000
1.000.000

3.000.000

33

Phân loại sổ sách kế toánPhân loại sổ sách kế toán
• Phân loại theo kết cấu sổ

– Sổ đối chiếu kiểu hai bên kết cấu sổ được chia làm ợ
hai bên để phản ảnh hai mặt vận động đối lập của đối 
tượng kế toán. 

– Sổ kiểu một bên các cột số liệu phản ảnh các đối tượng 
kế toán được bố trí ở cùng một bên của trang sổ.

– Sổ kiểu nhiều cột sổ có kết cấu nhiều cột để phản ảnh 
cho từng tài khoản hoặc phản ảnh chi tiết cho một tài 
khoản nào đó theo từng nội dung kinh tế. 

– Sổ kiểu bàn cờ phản ảnh quan hệ đối ứng giữa các tài 

34

Sổ kiểu bàn cờ phản ảnh quan hệ đối ứng giữa các tài 
khoản liên quan hoặc mối quan hệ qua lại giữa hai cách 
phân loại khác nhau của cùng một đối tượng. 

34

Phân loại sổ sách kế toánPhân loại sổ sách kế toán
• Phân loại theo cách tổ chức sổ

– Sổ đóng thành quyển: Sổ cái  Nhật ký – Sổ Sổ đóng thành quyển: Sổ cái, Nhật ký Sổ 
cái ...

– Sổ tờ rời: thẻ kho, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết vật 
tư, sản phẩm, hàng hoá …

– Sổ điện tử trong hệ thống kế toán xử lý bằng 
máy vi tính, các sổ kế toán được thiết kế dưới 
dạng các tập tin lưu trữ trong các đĩa từ, kế 

á ổ ằ á ậ ệ

35

toán ghi sổ bằng cách nhập dữ liệu. 

35

CácCác hìnhhình thứcthức tổtổ chứcchức sổsổ sáchsách
• Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ 

sách kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ và sách kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ và 
mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, 
tổng hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp 
các chỉ tiêu lập báo cáo kế toán:
– Hình thức kế toán Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;
– Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

36

– Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;
– Hình thức kế toán trên máy vi tính. 

36
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Hình thức Nhật ký chungHình thức Nhật ký chung

Chứng từ kế toánChứng từ kế toán

Sổ nhật ký đặc 
biệt

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán 
chi tiết

Sổ Cái Bảng tổng hợp 
chi tiết

37

Bảng cân đối tài 
khoản

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

37

Chöùng töø
Soá Ngaøy

Dieãn giaûi Ghi Coù TK 111, Ghi Nôï TK
112 152 642 Coäng

Nhật ký chi quỹ tiền mặt

C1
C2
C3
C4

2/1
3/1
3/1
5/1

Chi tieáp khaùch
Mua vaät lieäu
Noäp ngaân haøng
Traû tieàn ñieän thoaïi
---

2.000.000

1.800.000
---

2.000.000

7.000.000

---

7.000.000

15.000.000 15.000.000

---

38

--- …

Coäng 65.000.000 25.000.000 5.000.000 95.000.000
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BàiBài tậptập thựcthực hànhhành
• Cho biết những thông tin sau có thể 

tìm thấy trong sổ sách kế toán nào?
–Nghiệp vụ mua hàng theo hóa đơn số Nghiệp vụ mua hàng theo hóa đơn số 

xxx ngày yyy của công ty ABC.
–Nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền theo 

hóa đơn số nn ngày dd. 
–Nghiệp vụ khấu hao TSCĐ trong kỳ của 

tài sản M

39

tài sản M.
–Nghiệp vụ kết chuyển giá vốn hàng bán 

trong kỳ.
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Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán 
• Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

kế t á  kế toán 
• Giới thiệu Hệ thống thông tin kế toán 

4040
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Ứng dụng CNTT trong kế Ứng dụng CNTT trong kế 
toán toán 

• Các mức độ ứng dụng CNTT trong kế 
toán:toán:
–Hệ thống xử lý bán thủ công với sự trợ 

giúp của các bảng tính Excel
–Hệ thống phần mềm kế toán dạng điều 

khiển bằng trình đơn (Menu – Driven-
Systems)

41

y )
–Hệ thống hoạch định nguồn lực toàn 

doanh nghiệp (Enterprise Resource 
Planning – ERP)

41 4242

4343

Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán 
• Hệ thống thông tin kế toán bao gồm 

á  hâ  hệ ơ bả  các phân hệ cơ bản: 
–Phân hệ mua hàng
–Phân hệ bán hàng
–Phân hệ nhân sự 
–Phân hệ sổ cái

44

Phân hệ sổ cái
• Trong doanh nghiệp sản xuất, còn có 

thêm phân hệ sản xuất

44
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Hệ thống thông tin kế toánHệ thống thông tin kế toán

4545

Thí dụ Thí dụ -- Phân hệ bán hàngPhân hệ bán hàng
Phân 
hệ

Chức năng Các bộ phận 
liên quan

Các dữ liệu liên 
quanhệ liên quan quan

Bán 
hàng

Xử lý đơn đặt 
hàng khách 
hàng, chứng từ 
giao hàng và 
hóa đơn của 
đơn vị, theo dõi

- Bộ phận 
bán hàng

- Bộ phận 
giao hàng

- Bộ phận kế 
toán

- Dữ liệu 
khách hàng

- Dữ liệu bán 
hàng

- Dữ liệu kho 
hàng
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đơn vị, theo dõi 
thu tiền và cập 
nhật kho.

toán 
- Bộ phận 

kho

hàng
- Dữ liệu sổ cái
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Vai trò của cơ sở dữ liệuVai trò của cơ sở dữ liệu

4747

Vận hành hệ thống thông tin kế Vận hành hệ thống thông tin kế 
toán toán 

• Khai báo hệ thống
• Quy trình vận hành

–Nhập dữ liệu
–Xử lý dữ liệu
–Kết xuất báo cáo
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